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CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	MỨC SV ĐẠT ĐƯỢC HIỆN NAY
	MỨC SV NÊN ĐẠT ĐƯỢC
	MỨC CHUẨN ĐẶT RA CHO SV

	a
	
	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định phù hợp với chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử.
(an ability to apply knowledge, techniques, skills and modern tools of mathematics, science, engineering, and technology to solve well-defined engineering problems appropriate to the discipline / to the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	
	

	
	a1
	Có kiến thức cơ bản về toán học (giải tích, toán đại số, xác suất thống kê, lượng giác…) và vật lý (điện trường, từ trường, cơ học, nhiệt học,... ) để giải quyết các bài toán kỹ thuật chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử
	
	
	

	
	a2
	Có kiến thức về an toàn lao động để loại trừ, hạn chế yếu tố nguy hiểm, có hại phát sinh trong sản xuất công nghiệp
	
	
	

	
	a3
	Có kiến thức cơ sở ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử để giải thích được nguyên lý hoạt động của các mạch điện tử và hệ thống điện
	
	
	

	
	a4
	Có kiến thức chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử để phân tích, lựa chọn các phần tử phù hợp trong thiết kế, vận hành và sửa chữa điện, điện tử
	
	
	

	
	a5
	Có kiến thức cơ bản về lắp đặt, cài đặt và lập trình thiết bị điều khiển
	
	
	

	
	a6
	Có khả năng thi công, vận hành và sửa chữa thành thạo hệ thống điện, điện tử
	
	
	

	b
	
	Khả năng đưa ra các giải pháp để giải quyết các bài toán kỹ thuật và hỗ trợ thiết kế kỹ thuật cho hệ thống, thành phần hoặc quy trình phù hợp với chuyên ngành. 
(an ability to design solutions for well-defined technical problems and assist with the engineering design of systems, components, or processes appropriate to the discipline)
	
	
	

	
	b1
	Phát hiện và xác định nguyên nhân các sự cố kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	
	
	

	
	b2
	Xây dựng phương án giải quyết các sự cố kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	
	
	

	
	b3
	Đưa ra quy trình lắp đặt, vận hành, sửa chữa hệ thống điện, điện tử
	
	
	

	
	b4
	Có khả năng cải tiến và phát triển sản phẩm 
	
	
	

	c
	
	Khả năng ứng dụng văn bản, lời nói và giao tiếp đồ họa để làm sáng tỏ các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật; khả năng xác định và sử dụng các tài liệu kỹ thuật phù hợp.
(an ability to apply written, oral, and graphical communication in well-defined technical and non-technical environments; an ability to identify and use appropriate technical literature)
	
	
	

	
	c1
	Viết báo cáo và diễn giải các vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	
	
	

	
	c2
	Thuyết trình các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật
	
	
	

	
	c3
	Sử dụng các phần mềm chuyên ngành để thiết kế và lập trình điều khiển
	
	
	

	
	c4
	Tìm kiếm và áp dụng các tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành
	
	
	

	d
	
	Khả năng thực hiện các kiểm tra, đo lường và thí nghiệm theo tiêu chuẩn đồng thời phân tích và giải thích các kết quả.
(an ability to conduct standard tests, measurements, and experiments and to analyze and interpret the results)
	
	
	

	
	d1
	Áp dụng kiến thức cơ bản về đo lường điện, hệ thống đo lường, tiêu chuẩn đo lường để sử dụng các thiết bị đo các đại lượng điện (điện áp, dòng điện, hệ số công suất, tần số ….)
	
	
	

	
	d2
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về khoa học, công nghệ để diễn giải nguyên nhân, kết quả của thí nghiệm
	
	
	

	e
	
	Khả năng hoạt động hiệu quả như một thành viên của một nhóm kỹ thuật.
(an ability to function effectively as a member of a technical team)
	
	
	

	
	e1
	Chủ động thực hiện nhiệm vụ trong nhóm 
	
	
	

	
	e2
	Phối hợp làm việc để hoàn thành mục tiêu chung
	
	
	

	
	e3
	Tham gia tổ chức hoạt động và phát triển nhóm 
	
	
	

	f
	
	Hiểu biết về sự cần thiết và khả năng tự định hướng tiếp tục phát triển nghề nghiệp; hiểu biết và cam kết về trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng sự đa dạng.
(an understanding of the need for and an ability to engage in self-directed continuing professional development; an understanding of and a commitment to address professional and ethical responsibilities including a respect for diversity)
	
	
	

	
	f1
	Có khả năng tự học 
	
	
	

	
	f2
	Nhận biết năng lực và lập kế hoạch nghề nghiệp cho bản thân
	
	
	

	
	f3
	Hiểu biết về đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp của bản thân đối với xã hội
	
	
	

	
	f4
	Hiểu biết và tôn trọng sự đa dạng về ngôn ngữ, văn hóa trong môi trường làm việc đa ngành, đa quốc gia
	
	
	

	g
	
	Khả năng giao tiếp tiếng Anh TOEIC 350 hoặc tương đương; khả năng sử dụng công nghệ thông tin trình độ IC3 hoặc tương đương.
(an ability to communicate English as TOEIC 350 or equivalent; an ability to use information technology as IC3 certification or equivalent)
	
	
	

	
	g1
	Đọc, hiểu tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành bằng tiếng Anh 
	
	
	

	
	g2
	Giao tiếp tiếng Anh cơ bản trong môi trường làm việc đa quốc gia
	
	
	

	
	g3
	Ứng dụng tin học cơ bản
	
	
	


	











MẠCH ĐIỆN
	
	
	
CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	I
	T
	U

	a
	
	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định phù hợp với chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử.
(an ability to apply knowledge, techniques, skills and modern tools of mathematics, science, engineering, and technology to solve well-defined engineering problems appropriate to the discipline / to the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	
	

	
	a1
	Có kiến thức cơ bản về toán học (giải tích, toán đại số, xác suất thống kê, lượng giác…) và vật lý (điện trường, từ trường, cơ học, nhiệt học,... ) để giải quyết các bài toán kỹ thuật chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử
	
	
	U(Toán(2.5hiểu-vận dụng), Lý(2.5))

	
	a2
	Có kiến thức về an toàn lao động để loại trừ, hạn chế yếu tố nguy hiểm, có hại phát sinh trong sản xuất công nghiệp
	
	
	

	
	a3
	Có kiến thức cơ sở ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử để giải thích được nguyên lý hoạt động của các mạch điện tử và hệ thống điện
	
	T(2.5)
	

	
	a4
	Có kiến thức chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử để phân tích, lựa chọn các phần tử phù hợp trong thiết kế, vận hành và sửa chữa điện, điện tử
	
	
	

	
	a5
	Có kiến thức cơ bản về lắp đặt, cài đặt và lập trình thiết bị điều khiển
	
	
	

	
	a6
	Có khả năng thi công, vận hành và sửa chữa thành thạo hệ thống điện, điện tử
	
	
	

	b
	
	Khả năng đưa ra các giải pháp để giải quyết các bài toán kỹ thuật và hỗ trợ thiết kế kỹ thuật cho hệ thống, thành phần hoặc quy trình phù hợp với chuyên ngành. 
(an ability to design solutions for well-defined technical problems and assist with the engineering design of systems, components, or processes appropriate to the discipline)
	
	
	

	
	b1
	Phát hiện và xác định nguyên nhân các sự cố kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	
	
	

	
	b2
	Xây dựng phương án giải quyết các sự cố kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	
	
	

	
	b3
	Đưa ra quy trình lắp đặt, vận hành, sửa chữa hệ thống điện, điện tử
	
	
	

	
	b4
	Có khả năng cải tiến và phát triển sản phẩm 
	
	
	

	c
	
	Khả năng ứng dụng văn bản, lời nói và giao tiếp đồ họa để làm sáng tỏ các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật; khả năng xác định và sử dụng các tài liệu kỹ thuật phù hợp.
(an ability to apply written, oral, and graphical communication in well-defined technical and non-technical environments; an ability to identify and use appropriate technical literature)
	
	
	

	
	c1
	Viết báo cáo và diễn giải các vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	
	
	

	
	c2
	Thuyết trình các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật
	
	
	

	
	c3
	Sử dụng các phần mềm chuyên ngành để thiết kế và lập trình điều khiển
	
	
	

	
	c4
	Tìm kiếm và áp dụng các tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành
	
	
	

	d
	
	Khả năng thực hiện các kiểm tra, đo lường và thí nghiệm theo tiêu chuẩn đồng thời phân tích và giải thích các kết quả.
(an ability to conduct standard tests, measurements, and experiments and to analyze and interpret the results)
	
	
	

	
	d1
	Áp dụng kiến thức cơ bản về đo lường điện, hệ thống đo lường, tiêu chuẩn đo lường để sử dụng các thiết bị đo các đại lượng điện (điện áp, dòng điện, hệ số công suất, tần số ….)
	
	
	

	
	d2
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về khoa học, công nghệ để diễn giải nguyên nhân, kết quả của thí nghiệm
	
	
	

	e
	
	Khả năng hoạt động hiệu quả như một thành viên của một nhóm kỹ thuật.
(an ability to function effectively as a member of a technical team)
	
	
	

	
	e1
	Chủ động thực hiện nhiệm vụ trong nhóm 
	
	
	

	
	e2
	Phối hợp làm việc để hoàn thành mục tiêu chung
	
	
	

	
	e3
	Tham gia tổ chức hoạt động và phát triển nhóm 
	
	
	

	f
	
	Hiểu biết về sự cần thiết và khả năng tự định hướng tiếp tục phát triển nghề nghiệp; hiểu biết và cam kết về trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng sự đa dạng.
(an understanding of the need for and an ability to engage in self-directed continuing professional development; an understanding of and a commitment to address professional and ethical responsibilities including a respect for diversity)
	
	
	

	
	f1
	Có khả năng tự học 
	
	
	

	
	f2
	Nhận biết năng lực và lập kế hoạch nghề nghiệp cho bản thân
	
	
	

	
	f3
	Hiểu biết về đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp của bản thân đối với xã hội
	
	
	

	
	f4
	Hiểu biết và tôn trọng sự đa dạng về ngôn ngữ, văn hóa trong môi trường làm việc đa ngành, đa quốc gia
	
	
	

	g
	
	Khả năng giao tiếp tiếng Anh TOEIC 350 hoặc tương đương; khả năng sử dụng công nghệ thông tin trình độ IC3 hoặc tương đương.
(an ability to communicate English as TOEIC 350 or equivalent; an ability to use information technology as IC3 certification or equivalent)
	
	
	

	
	g1
	Đọc, hiểu tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành bằng tiếng Anh 
	
	
	

	
	g2
	Giao tiếp tiếng Anh cơ bản trong môi trường làm việc đa quốc gia
	
	
	

	
	g3
	Ứng dụng tin học cơ bản
	
	
	









AN TOÀN LAO ĐỘNG
	
	
	
CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	I
	T
	U

	a
	
	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định phù hợp với chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử.
(an ability to apply knowledge, techniques, skills and modern tools of mathematics, science, engineering, and technology to solve well-defined engineering problems appropriate to the discipline / to the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	
	

	
	a1
	Có kiến thức cơ bản về toán học (giải tích, toán đại số, xác suất thống kê, lượng giác…) và vật lý (điện trường, từ trường, cơ học, nhiệt học,... ) để giải quyết các bài toán kỹ thuật chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử
	
	
	

	
	a2
	Có kiến thức về an toàn lao động để loại trừ, hạn chế yếu tố nguy hiểm, có hại phát sinh trong sản xuất công nghiệp
	
	T(3:ở mức vận dụng)
	

	
	a3
	Có kiến thức cơ sở ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử để giải thích được nguyên lý hoạt động của các mạch điện tử và hệ thống điện
	
	
	U2.5
(ứng dụng từ Mạch điện)

	
	a4
	Có kiến thức chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử để phân tích, lựa chọn các phần tử phù hợp trong thiết kế, vận hành và sửa chữa điện, điện tử
	I(lưu ý Khí cụ điện là T, TT điện cơ bản là T, 
các TT sẽ có U)
	
	

	
	a5
	Có kiến thức cơ bản về lắp đặt, cài đặt và lập trình thiết bị điều khiển
	
	
	

	
	a6
	Có khả năng thi công, vận hành và sửa chữa thành thạo hệ thống điện, điện tử
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	b
	
	Khả năng đưa ra các giải pháp để giải quyết các bài toán kỹ thuật và hỗ trợ thiết kế kỹ thuật cho hệ thống, thành phần hoặc quy trình phù hợp với chuyên ngành. 
(an ability to design solutions for well-defined technical problems and assist with the engineering design of systems, components, or processes appropriate to the discipline)
	
	
	

	
	b1
	Phát hiện và xác định nguyên nhân các sự cố kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	
	T(1.5)
	

	
	b2
	Xây dựng phương án giải quyết các sự cố kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	
	T(1.5)
	

	
	b3
	Đưa ra quy trình lắp đặt, vận hành, sửa chữa hệ thống điện, điện tử
	
	
	

	
	b4
	Có khả năng cải tiến và phát triển sản phẩm 
	
	
	

	c
	
	Khả năng ứng dụng văn bản, lời nói và giao tiếp đồ họa để làm sáng tỏ các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật; khả năng xác định và sử dụng các tài liệu kỹ thuật phù hợp.
(an ability to apply written, oral, and graphical communication in well-defined technical and non-technical environments; an ability to identify and use appropriate technical literature)
	
	
	

	
	c1
	Viết báo cáo và diễn giải các vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	
	
	

	
	c2
	Thuyết trình các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật
	
	
	

	
	c3
	Sử dụng các phần mềm chuyên ngành để thiết kế và lập trình điều khiển
	
	
	

	
	c4
	Tìm kiếm và áp dụng các tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành
	
	
	

	d
	
	Khả năng thực hiện các kiểm tra, đo lường và thí nghiệm theo tiêu chuẩn đồng thời phân tích và giải thích các kết quả.
(an ability to conduct standard tests, measurements, and experiments and to analyze and interpret the results)
	
	
	

	
	d1
	Áp dụng kiến thức cơ bản về đo lường điện, hệ thống đo lường, tiêu chuẩn đo lường để sử dụng các thiết bị đo các đại lượng điện (điện áp, dòng điện, hệ số công suất, tần số ….)
	
	
	

	
	d2
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về khoa học, công nghệ để diễn giải nguyên nhân, kết quả của thí nghiệm
	
	
	

	e
	
	Khả năng hoạt động hiệu quả như một thành viên của một nhóm kỹ thuật.
(an ability to function effectively as a member of a technical team)
	
	
	

	
	e1
	Chủ động thực hiện nhiệm vụ trong nhóm 
	
	
	

	
	e2
	Phối hợp làm việc để hoàn thành mục tiêu chung
	
	
	

	
	e3
	Tham gia tổ chức hoạt động và phát triển nhóm 
	
	
	

	f
	
	Hiểu biết về sự cần thiết và khả năng tự định hướng tiếp tục phát triển nghề nghiệp; hiểu biết và cam kết về trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng sự đa dạng.
(an understanding of the need for and an ability to engage in self-directed continuing professional development; an understanding of and a commitment to address professional and ethical responsibilities including a respect for diversity)
	
	
	

	
	f1
	Có khả năng tự học 
	
	
	

	
	f2
	Nhận biết năng lực và lập kế hoạch nghề nghiệp cho bản thân
	
	
	

	
	f3
	Hiểu biết về đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp của bản thân đối với xã hội
	
	
	

	
	f4
	Hiểu biết và tôn trọng sự đa dạng về ngôn ngữ, văn hóa trong môi trường làm việc đa ngành, đa quốc gia
	
	
	

	g
	
	Khả năng giao tiếp tiếng Anh TOEIC 350 hoặc tương đương; khả năng sử dụng công nghệ thông tin trình độ IC3 hoặc tương đương.
(an ability to communicate English as TOEIC 350 or equivalent; an ability to use information technology as IC3 certification or equivalent)
	
	
	

	
	g1
	Đọc, hiểu tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành bằng tiếng Anh 
	
	
	

	
	g2
	Giao tiếp tiếng Anh cơ bản trong môi trường làm việc đa quốc gia
	
	
	

	
	g3
	Ứng dụng tin học cơ bản
	
	
	








KHÍ CỤ ĐIỆN
	
	
	
CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	I
	T
	U

	a
	
	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định phù hợp với chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử.
(an ability to apply knowledge, techniques, skills and modern tools of mathematics, science, engineering, and technology to solve well-defined engineering problems appropriate to the discipline / to the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	
	

	
	a1
	Có kiến thức cơ bản về toán học (giải tích, toán đại số, xác suất thống kê, lượng giác…) và vật lý (điện trường, từ trường, cơ học, nhiệt học,... ) để giải quyết các bài toán kỹ thuật chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử
	
	
	U(2.5 toán, lý)

	
	a2
	Có kiến thức về an toàn lao động để loại trừ, hạn chế yếu tố nguy hiểm, có hại phát sinh trong sản xuất công nghiệp
	
	
	U 2.5(an toàn lao động)

	
	a3
	Có kiến thức cơ sở ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử để giải thích được nguyên lý hoạt động của các mạch điện tử và hệ thống điện
	
	T(2.0)
	

	
	a4
	Có kiến thức chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử để phân tích, lựa chọn các phần tử phù hợp trong thiết kế, vận hành và sửa chữa điện, điện tử
	
	T(2.0)
	

	
	a5
	Có kiến thức cơ bản về lắp đặt, cài đặt và lập trình thiết bị điều khiển
	
	T(2.0)
	

	
	a6
	Có khả năng thi công, vận hành và sửa chữa thành thạo hệ thống điện, điện tử
	
	
	

	b
	
	Khả năng đưa ra các giải pháp để giải quyết các bài toán kỹ thuật và hỗ trợ thiết kế kỹ thuật cho hệ thống, thành phần hoặc quy trình phù hợp với chuyên ngành. 
(an ability to design solutions for well-defined technical problems and assist with the engineering design of systems, components, or processes appropriate to the discipline)
	
	
	

	
	b1
	Phát hiện và xác định nguyên nhân các sự cố kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	
	
	

	
	b2
	Xây dựng phương án giải quyết các sự cố kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	
	
	

	
	b3
	Đưa ra quy trình lắp đặt, vận hành, sửa chữa hệ thống điện, điện tử
	
	T(2.0)
	

	
	b4
	Có khả năng cải tiến và phát triển sản phẩm 
	
	
	

	c
	
	Khả năng ứng dụng văn bản, lời nói và giao tiếp đồ họa để làm sáng tỏ các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật; khả năng xác định và sử dụng các tài liệu kỹ thuật phù hợp.
(an ability to apply written, oral, and graphical communication in well-defined technical and non-technical environments; an ability to identify and use appropriate technical literature)
	
	
	

	
	c1
	Viết báo cáo và diễn giải các vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	
	
	

	
	c2
	Thuyết trình các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật
	
	
	

	
	c3
	Sử dụng các phần mềm chuyên ngành để thiết kế và lập trình điều khiển
	
	
	

	
	c4
	Tìm kiếm và áp dụng các tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành
	
	T(1.5)
	

	d
	
	Khả năng thực hiện các kiểm tra, đo lường và thí nghiệm theo tiêu chuẩn đồng thời phân tích và giải thích các kết quả.
(an ability to conduct standard tests, measurements, and experiments and to analyze and interpret the results)
	
	
	

	
	d1
	Áp dụng kiến thức cơ bản về đo lường điện, hệ thống đo lường, tiêu chuẩn đo lường để sử dụng các thiết bị đo các đại lượng điện (điện áp, dòng điện, hệ số công suất, tần số ….)
	
	
	

	
	d2
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về khoa học, công nghệ để diễn giải nguyên nhân, kết quả của thí nghiệm
	
	
	

	e
	
	Khả năng hoạt động hiệu quả như một thành viên của một nhóm kỹ thuật.
(an ability to function effectively as a member of a technical team)
	
	
	

	
	e1
	Chủ động thực hiện nhiệm vụ trong nhóm 
	
	
	

	
	e2
	Phối hợp làm việc để hoàn thành mục tiêu chung
	
	
	

	
	e3
	Tham gia tổ chức hoạt động và phát triển nhóm 
	
	
	

	f
	
	Hiểu biết về sự cần thiết và khả năng tự định hướng tiếp tục phát triển nghề nghiệp; hiểu biết và cam kết về trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng sự đa dạng.
(an understanding of the need for and an ability to engage in self-directed continuing professional development; an understanding of and a commitment to address professional and ethical responsibilities including a respect for diversity)
	
	
	

	
	f1
	Có khả năng tự học 
	
	
	

	
	f2
	Nhận biết năng lực và lập kế hoạch nghề nghiệp cho bản thân
	
	
	

	
	f3
	Hiểu biết về đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp của bản thân đối với xã hội
	
	
	

	
	f4
	Hiểu biết và tôn trọng sự đa dạng về ngôn ngữ, văn hóa trong môi trường làm việc đa ngành, đa quốc gia
	
	
	

	g
	
	Khả năng giao tiếp tiếng Anh TOEIC 350 hoặc tương đương; khả năng sử dụng công nghệ thông tin trình độ IC3 hoặc tương đương.
(an ability to communicate English as TOEIC 350 or equivalent; an ability to use information technology as IC3 certification or equivalent)
	
	
	

	
	g1
	Đọc, hiểu tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành bằng tiếng Anh 
	
	
	

	
	g2
	Giao tiếp tiếng Anh cơ bản trong môi trường làm việc đa quốc gia
	
	
	

	
	g3
	Ứng dụng tin học cơ bản
	
	
	













TRANG BỊ ĐIỆN
	
	
	
CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	I
	T
	U

	a
	
	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định phù hợp với chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử.
(an ability to apply knowledge, techniques, skills and modern tools of mathematics, science, engineering, and technology to solve well-defined engineering problems appropriate to the discipline / to the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	
	

	
	a1
	Có kiến thức cơ bản về toán học (giải tích, toán đại số, xác suất thống kê, lượng giác…) và vật lý (điện trường, từ trường, cơ học, nhiệt học,... ) để giải quyết các bài toán kỹ thuật chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử
	
	
	

	
	a2
	Có kiến thức về an toàn lao động để loại trừ, hạn chế yếu tố nguy hiểm, có hại phát sinh trong sản xuất công nghiệp
	
	
	U 2.5ATLĐ

	
	a3
	Có kiến thức cơ sở ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử để giải thích được nguyên lý hoạt động của các mạch điện tử và hệ thống điện
	
	T(2.5)
	

	
	a4
	Có kiến thức chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử để phân tích, lựa chọn các phần tử phù hợp trong thiết kế, vận hành và sửa chữa điện, điện tử
	
	T(2.5)
	

	
	a5
	Có kiến thức cơ bản về lắp đặt, cài đặt và lập trình thiết bị điều khiển
	
	
	

	
	a6
	Có khả năng thi công, vận hành và sửa chữa thành thạo hệ thống điện, điện tử
	
	
	

	b
	
	Khả năng đưa ra các giải pháp để giải quyết các bài toán kỹ thuật và hỗ trợ thiết kế kỹ thuật cho hệ thống, thành phần hoặc quy trình phù hợp với chuyên ngành. 
(an ability to design solutions for well-defined technical problems and assist with the engineering design of systems, components, or processes appropriate to the discipline)
	
	
	

	
	b1
	Phát hiện và xác định nguyên nhân các sự cố kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	
	T(2.0)
	

	
	b2
	Xây dựng phương án giải quyết các sự cố kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	
	
	

	
	b3
	Đưa ra quy trình lắp đặt, vận hành, sửa chữa hệ thống điện, điện tử
	
	
	

	
	b4
	Có khả năng cải tiến và phát triển sản phẩm 
	
	T(2)
	

	c
	
	Khả năng ứng dụng văn bản, lời nói và giao tiếp đồ họa để làm sáng tỏ các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật; khả năng xác định và sử dụng các tài liệu kỹ thuật phù hợp.
(an ability to apply written, oral, and graphical communication in well-defined technical and non-technical environments; an ability to identify and use appropriate technical literature)
	
	
	

	
	c1
	Viết báo cáo và diễn giải các vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	
	T(2,0)
	

	
	c2
	Thuyết trình các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật
	
	
	

	
	c3
	Sử dụng các phần mềm chuyên ngành để thiết kế và lập trình điều khiển
	
	
	

	
	c4
	Tìm kiếm và áp dụng các tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành
	
	T(2.0)
	

	d
	
	Khả năng thực hiện các kiểm tra, đo lường và thí nghiệm theo tiêu chuẩn đồng thời phân tích và giải thích các kết quả.
(an ability to conduct standard tests, measurements, and experiments and to analyze and interpret the results)
	
	
	

	
	d1
	Áp dụng kiến thức cơ bản về đo lường điện, hệ thống đo lường, tiêu chuẩn đo lường để sử dụng các thiết bị đo các đại lượng điện (điện áp, dòng điện, hệ số công suất, tần số ….)
	
	
	U(2 TT Đo lường mạch điện)

	
	d2
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về khoa học, công nghệ để diễn giải nguyên nhân, kết quả của thí nghiệm
	
	
	

	e
	
	Khả năng hoạt động hiệu quả như một thành viên của một nhóm kỹ thuật.
(an ability to function effectively as a member of a technical team)
	
	
	

	
	e1
	Chủ động thực hiện nhiệm vụ trong nhóm 
	
	
	

	
	e2
	Phối hợp làm việc để hoàn thành mục tiêu chung
	
	
	

	
	e3
	Tham gia tổ chức hoạt động và phát triển nhóm 
	
	
	

	f
	
	Hiểu biết về sự cần thiết và khả năng tự định hướng tiếp tục phát triển nghề nghiệp; hiểu biết và cam kết về trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng sự đa dạng.
(an understanding of the need for and an ability to engage in self-directed continuing professional development; an understanding of and a commitment to address professional and ethical responsibilities including a respect for diversity)
	
	
	

	
	f1
	Có khả năng tự học 
	
	
	

	
	f2
	Nhận biết năng lực và lập kế hoạch nghề nghiệp cho bản thân
	
	
	

	
	f3
	Hiểu biết về đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp của bản thân đối với xã hội
	
	
	

	
	f4
	Hiểu biết và tôn trọng sự đa dạng về ngôn ngữ, văn hóa trong môi trường làm việc đa ngành, đa quốc gia
	
	
	

	g
	
	Khả năng giao tiếp tiếng Anh TOEIC 350 hoặc tương đương; khả năng sử dụng công nghệ thông tin trình độ IC3 hoặc tương đương.
(an ability to communicate English as TOEIC 350 or equivalent; an ability to use information technology as IC3 certification or equivalent)
	
	
	

	
	g1
	Đọc, hiểu tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành bằng tiếng Anh 
	
	
	

	
	g2
	Giao tiếp tiếng Anh cơ bản trong môi trường làm việc đa quốc gia
	
	
	

	
	g3
	Ứng dụng tin học cơ bản
	
	
	












ĐIỆN TỬ CƠ BẢN
	
	
	
CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	I
	T
	U

	a
	
	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định phù hợp với chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử.
(an ability to apply knowledge, techniques, skills and modern tools of mathematics, science, engineering, and technology to solve well-defined engineering problems appropriate to the discipline / to the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	
	

	
	a1
	Có kiến thức cơ bản về toán học (giải tích, đại số, xác suất thống kê, lượng giác…) và vật lý (điện trường, từ trường, cơ học, nhiệt học,... ) để giải quyết các bài toán kỹ thuật chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử
	
	
	

	
	a2
	Có kiến thức về an toàn lao động để loại trừ, hạn chế yếu tố nguy hiểm, có hại phát sinh trong sản xuất công nghiệp
	
	
	

	
	a3
	Có kiến thức cơ sở ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử để giải thích được nguyên lý hoạt động của các mạch điện tử và hệ thống điện
	
	T(2.0)
	

	
	a4
	Có kiến thức chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử để phân tích, lựa chọn các phần tử phù hợp trong thiết kế, vận hành và sửa chữa điện, điện tử
	
	T(2.0)
	

	
	a5
	Có kiến thức cơ bản về lắp đặt, cài đặt và lập trình thiết bị điều khiển
	
	
	

	
	a6
	Có khả năng thi công, vận hành và sửa chữa thành thạo hệ thống điện, điện tử
	
	
	

	b
	
	Khả năng đưa ra các giải pháp để giải quyết các bài toán kỹ thuật và hỗ trợ thiết kế kỹ thuật cho hệ thống, thành phần hoặc quy trình phù hợp với chuyên ngành. 
(an ability to design solutions for well-defined technical problems and assist with the engineering design of systems, components, or processes appropriate to the discipline)
	
	
	

	
	b1
	Phát hiện và xác định nguyên nhân các sự cố kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	
	
	

	
	b2
	Xây dựng phương án giải quyết các sự cố kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	
	
	

	
	b3
	Đưa ra quy trình lắp đặt, vận hành, sửa chữa hệ thống điện, điện tử
	
	
	

	
	b4
	Có khả năng cải tiến và phát triển sản phẩm 
	
	
	

	c
	
	Khả năng ứng dụng văn bản, lời nói và giao tiếp đồ họa để làm sáng tỏ các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật; khả năng xác định và sử dụng các tài liệu kỹ thuật phù hợp.
(an ability to apply written, oral, and graphical communication in well-defined technical and non-technical environments; an ability to identify and use appropriate technical literature)
	
	
	

	
	c1
	Viết báo cáo và diễn giải các vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	
	
	

	
	c2
	Thuyết trình các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật
	
	
	

	
	c3
	Sử dụng các phần mềm chuyên ngành để thiết kế và lập trình điều khiển
	
	
	

	
	c4
	Tìm kiếm và áp dụng các tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành
	
	
	

	d
	
	Khả năng thực hiện các kiểm tra, đo lường và thí nghiệm theo tiêu chuẩn đồng thời phân tích và giải thích các kết quả.
(an ability to conduct standard tests, measurements, and experiments and to analyze and interpret the results)
	
	
	

	
	d1
	Áp dụng kiến thức cơ bản về đo lường điện, hệ thống đo lường, tiêu chuẩn đo lường để sử dụng các thiết bị đo các đại lượng điện (điện áp, dòng điện, hệ số công suất, tần số ….)
	
	
	

	
	d2
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về khoa học, công nghệ để diễn giải nguyên nhân, kết quả của thí nghiệm
	I
	
	

	e
	
	Khả năng hoạt động hiệu quả như một thành viên của một nhóm kỹ thuật.
(an ability to function effectively as a member of a technical team)
	
	
	

	
	e1
	Chủ động thực hiện nhiệm vụ trong nhóm 
	
	
	

	
	e2
	Phối hợp làm việc để hoàn thành mục tiêu chung
	
	
	

	
	e3
	Tham gia tổ chức hoạt động và phát triển nhóm 
	
	
	

	f
	
	Hiểu biết về sự cần thiết và khả năng tự định hướng tiếp tục phát triển nghề nghiệp; hiểu biết và cam kết về trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng sự đa dạng.
(an understanding of the need for and an ability to engage in self-directed continuing professional development; an understanding of and a commitment to address professional and ethical responsibilities including a respect for diversity)
	
	
	

	
	f1
	Có khả năng tự học 
	
	
	

	
	f2
	Nhận biết năng lực và lập kế hoạch nghề nghiệp cho bản thân
	
	
	

	
	f3
	Hiểu biết về đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp của bản thân đối với xã hội
	
	
	

	
	f4
	Hiểu biết và tôn trọng sự đa dạng về ngôn ngữ, văn hóa trong môi trường làm việc đa ngành, đa quốc gia
	
	
	

	g
	
	Khả năng giao tiếp tiếng Anh TOEIC 350 hoặc tương đương; khả năng sử dụng công nghệ thông tin trình độ IC3 hoặc tương đương.
(an ability to communicate English as TOEIC 350 or equivalent; an ability to use information technology as IC3 certification or equivalent)
	
	
	

	
	g1
	Đọc, hiểu tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành bằng tiếng Anh 
	
	
	

	
	g2
	Giao tiếp tiếng Anh cơ bản trong môi trường làm việc đa quốc gia
	
	
	

	
	g3
	Ứng dụng tin học cơ bản
	
	
	













MÁY ĐIỆN
	
	
	
CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	I
	T
	U

	a
	
	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định phù hợp với chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử.
(an ability to apply knowledge, techniques, skills and modern tools of mathematics, science, engineering, and technology to solve well-defined engineering problems appropriate to the discipline / to the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	
	

	
	a1
	Có kiến thức cơ bản về toán học (giải tích, đại số, xác suất thống kê, lượng giác…) và vật lý (điện trường, từ trường, cơ học, nhiệt học,... ) để giải quyết các bài toán kỹ thuật chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử
	
	
	U(2.5)
TOÁN

	
	a2
	Có kiến thức về an toàn lao động để loại trừ, hạn chế yếu tố nguy hiểm, có hại phát sinh trong sản xuất công nghiệp
	
	
	

	
	a3
	Có kiến thức cơ sở ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử để giải thích được nguyên lý hoạt động của các mạch điện tử và hệ thống điện
	
	T(2.0)
	

	
	a4
	Có kiến thức chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử để phân tích, lựa chọn các phần tử phù hợp trong thiết kế, vận hành và sửa chữa điện, điện tử
	
	T(2.0)
	

	
	a5
	Có kiến thức cơ bản về lắp đặt, cài đặt và lập trình thiết bị điều khiển
	
	
	

	
	a6
	Có khả năng thi công, vận hành và sửa chữa thành thạo hệ thống điện, điện tử
	
	
	

	b
	
	Khả năng đưa ra các giải pháp để giải quyết các bài toán kỹ thuật và hỗ trợ thiết kế kỹ thuật cho hệ thống, thành phần hoặc quy trình phù hợp với chuyên ngành. 
(an ability to design solutions for well-defined technical problems and assist with the engineering design of systems, components, or processes appropriate to the discipline)
	
	
	

	
	b1
	Phát hiện và xác định nguyên nhân các sự cố kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	
	T(2.0)
	

	
	b2
	Xây dựng phương án giải quyết các sự cố kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	
	
	

	
	b3
	Đưa ra quy trình lắp đặt, vận hành, sửa chữa hệ thống điện, điện tử
	
	
	

	
	b4
	Có khả năng cải tiến và phát triển sản phẩm 
	
	
	

	c
	
	Khả năng ứng dụng văn bản, lời nói và giao tiếp đồ họa để làm sáng tỏ các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật; khả năng xác định và sử dụng các tài liệu kỹ thuật phù hợp.
(an ability to apply written, oral, and graphical communication in well-defined technical and non-technical environments; an ability to identify and use appropriate technical literature)
	
	
	

	
	c1
	Viết báo cáo và diễn giải các vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	
	
	

	
	c2
	Thuyết trình các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật
	
	
	

	
	c3
	Sử dụng các phần mềm chuyên ngành để thiết kế và lập trình điều khiển
	
	
	

	
	c4
	Tìm kiếm và áp dụng các tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành
	
	
	

	d
	
	Khả năng thực hiện các kiểm tra, đo lường và thí nghiệm theo tiêu chuẩn đồng thời phân tích và giải thích các kết quả.
(an ability to conduct standard tests, measurements, and experiments and to analyze and interpret the results)
	
	
	

	
	d1
	Áp dụng kiến thức cơ bản về đo lường điện, hệ thống đo lường, tiêu chuẩn đo lường để sử dụng các thiết bị đo các đại lượng điện (điện áp, dòng điện, hệ số công suất, tần số ….)
	
	
	

	
	d2
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về khoa học, công nghệ để diễn giải nguyên nhân, kết quả của thí nghiệm
	
	
	

	e
	
	Khả năng hoạt động hiệu quả như một thành viên của một nhóm kỹ thuật.
(an ability to function effectively as a member of a technical team)
	
	
	

	
	e1
	Chủ động thực hiện nhiệm vụ trong nhóm 
	
	
	

	
	e2
	Phối hợp làm việc để hoàn thành mục tiêu chung
	
	
	

	
	e3
	Tham gia tổ chức hoạt động và phát triển nhóm 
	
	
	

	f
	
	Hiểu biết về sự cần thiết và khả năng tự định hướng tiếp tục phát triển nghề nghiệp; hiểu biết và cam kết về trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng sự đa dạng.
(an understanding of the need for and an ability to engage in self-directed continuing professional development; an understanding of and a commitment to address professional and ethical responsibilities including a respect for diversity)
	
	
	

	
	f1
	Có khả năng tự học 
	
	
	

	
	f2
	Nhận biết năng lực và lập kế hoạch nghề nghiệp cho bản thân
	
	
	

	
	f3
	Hiểu biết về đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp của bản thân đối với xã hội
	
	
	

	
	f4
	Hiểu biết và tôn trọng sự đa dạng về ngôn ngữ, văn hóa trong môi trường làm việc đa ngành, đa quốc gia
	
	
	

	g
	
	Khả năng giao tiếp tiếng Anh TOEIC 350 hoặc tương đương; khả năng sử dụng công nghệ thông tin trình độ IC3 hoặc tương đương.
(an ability to communicate English as TOEIC 350 or equivalent; an ability to use information technology as IC3 certification or equivalent)
	
	
	

	
	g1
	Đọc, hiểu tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành bằng tiếng Anh 
	
	
	

	
	g2
	Giao tiếp tiếng Anh cơ bản trong môi trường làm việc đa quốc gia
	
	
	

	
	g3
	Ứng dụng tin học cơ bản
	
	
	














KỸ THUẬT SỐ
	
	
	
CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	I
	T
	U

	a
	
	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định phù hợp với chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử.
(an ability to apply knowledge, techniques, skills and modern tools of mathematics, science, engineering, and technology to solve well-defined engineering problems appropriate to the discipline / to the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	
	

	
	a1
	Có kiến thức cơ bản về toán học (giải tích, đại số, xác suất thống kê, lượng giác…) và vật lý (điện trường, từ trường, cơ học, nhiệt học,... ) để giải quyết các bài toán kỹ thuật chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử
	
	
	

	
	a2
	Có kiến thức về an toàn lao động để loại trừ, hạn chế yếu tố nguy hiểm, có hại phát sinh trong sản xuất công nghiệp
	
	
	

	
	a3
	Có kiến thức cơ sở ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử để giải thích được nguyên lý hoạt động của các mạch điện tử và hệ thống điện
	
	T(2.0)
	

	
	a4
	Có kiến thức chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử để phân tích, lựa chọn các phần tử phù hợp trong thiết kế, vận hành và sửa chữa điện, điện tử
	
	T(2.0)
	

	
	a5
	Có kiến thức cơ bản về lắp đặt, cài đặt và lập trình thiết bị điều khiển
	
	
	

	
	a6
	Có khả năng thi công, vận hành và sửa chữa thành thạo hệ thống điện, điện tử
	
	
	

	b
	
	Khả năng đưa ra các giải pháp để giải quyết các bài toán kỹ thuật và hỗ trợ thiết kế kỹ thuật cho hệ thống, thành phần hoặc quy trình phù hợp với chuyên ngành. 
(an ability to design solutions for well-defined technical problems and assist with the engineering design of systems, components, or processes appropriate to the discipline)
	
	
	

	
	b1
	Phát hiện và xác định nguyên nhân các sự cố kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	
	
	

	
	b2
	Xây dựng phương án giải quyết các sự cố kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	
	
	

	
	b3
	Đưa ra quy trình lắp đặt, vận hành, sửa chữa hệ thống điện, điện tử
	
	
	

	
	b4
	Có khả năng cải tiến và phát triển sản phẩm 
	
	
	

	c
	
	Khả năng ứng dụng văn bản, lời nói và giao tiếp đồ họa để làm sáng tỏ các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật; khả năng xác định và sử dụng các tài liệu kỹ thuật phù hợp.
(an ability to apply written, oral, and graphical communication in well-defined technical and non-technical environments; an ability to identify and use appropriate technical literature)
	
	
	

	
	c1
	Viết báo cáo và diễn giải các vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	
	
	

	
	c2
	Thuyết trình các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật
	
	
	

	
	c3
	Sử dụng các phần mềm chuyên ngành để thiết kế và lập trình điều khiển
	
	
	

	
	c4
	Tìm kiếm và áp dụng các tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành
	
	
	

	d
	
	Khả năng thực hiện các kiểm tra, đo lường và thí nghiệm theo tiêu chuẩn đồng thời phân tích và giải thích các kết quả.
(an ability to conduct standard tests, measurements, and experiments and to analyze and interpret the results)
	
	
	

	
	d1
	Áp dụng kiến thức cơ bản về đo lường điện, hệ thống đo lường, tiêu chuẩn đo lường để sử dụng các thiết bị đo các đại lượng điện (điện áp, dòng điện, hệ số công suất, tần số ….)
	
	
	

	
	d2
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về khoa học, công nghệ để diễn giải nguyên nhân, kết quả của thí nghiệm
	
	
	

	e
	
	Khả năng hoạt động hiệu quả như một thành viên của một nhóm kỹ thuật.
(an ability to function effectively as a member of a technical team)
	
	
	

	
	e1
	Chủ động thực hiện nhiệm vụ trong nhóm 
	
	
	

	
	e2
	Phối hợp làm việc để hoàn thành mục tiêu chung
	
	
	

	
	e3
	Tham gia tổ chức hoạt động và phát triển nhóm 
	
	
	

	f
	
	Hiểu biết về sự cần thiết và khả năng tự định hướng tiếp tục phát triển nghề nghiệp; hiểu biết và cam kết về trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng sự đa dạng.
(an understanding of the need for and an ability to engage in self-directed continuing professional development; an understanding of and a commitment to address professional and ethical responsibilities including a respect for diversity)
	
	
	

	
	f1
	Có khả năng tự học 
	
	
	

	
	f2
	Nhận biết năng lực và lập kế hoạch nghề nghiệp cho bản thân
	
	
	

	
	f3
	Hiểu biết về đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp của bản thân đối với xã hội
	
	
	

	
	f4
	Hiểu biết và tôn trọng sự đa dạng về ngôn ngữ, văn hóa trong môi trường làm việc đa ngành, đa quốc gia
	
	
	

	g
	
	Khả năng giao tiếp tiếng Anh TOEIC 350 hoặc tương đương; khả năng sử dụng công nghệ thông tin trình độ IC3 hoặc tương đương.
(an ability to communicate English as TOEIC 350 or equivalent; an ability to use information technology as IC3 certification or equivalent)
	
	
	

	
	g1
	Đọc, hiểu tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành bằng tiếng Anh 
	
	
	

	
	g2
	Giao tiếp tiếng Anh cơ bản trong môi trường làm việc đa quốc gia
	
	
	

	
	g3
	Ứng dụng tin học cơ bản
	
	
	













ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT
	
	
	
CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	I
	T
	U

	a
	
	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định phù hợp với chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử.
(an ability to apply knowledge, techniques, skills and modern tools of mathematics, science, engineering, and technology to solve well-defined engineering problems appropriate to the discipline / to the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	
	

	
	a1
	Có kiến thức cơ bản về toán học (giải tích, đại số, xác suất thống kê, lượng giác…) và vật lý (điện trường, từ trường, cơ học, nhiệt học,... ) để giải quyết các bài toán kỹ thuật chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử
	
	
	U(2.5)
TOÁN

	
	a2
	Có kiến thức về an toàn lao động để loại trừ, hạn chế yếu tố nguy hiểm, có hại phát sinh trong sản xuất công nghiệp
	
	
	

	
	a3
	Có kiến thức cơ sở ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử để giải thích được nguyên lý hoạt động của các mạch điện tử và hệ thống điện
	
	T(2.0)
	

	
	a4
	Có kiến thức chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử để phân tích, lựa chọn các phần tử phù hợp trong thiết kế, vận hành và sửa chữa điện, điện tử
	
	T(2.0)
	

	
	a5
	Có kiến thức cơ bản về lắp đặt, cài đặt và lập trình thiết bị điều khiển
	
	
	

	
	a6
	Có khả năng thi công, vận hành và sửa chữa thành thạo hệ thống điện, điện tử
	
	
	

	b
	
	Khả năng đưa ra các giải pháp để giải quyết các bài toán kỹ thuật và hỗ trợ thiết kế kỹ thuật cho hệ thống, thành phần hoặc quy trình phù hợp với chuyên ngành. 
(an ability to design solutions for well-defined technical problems and assist with the engineering design of systems, components, or processes appropriate to the discipline)
	
	
	

	
	b1
	Phát hiện và xác định nguyên nhân các sự cố kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	
	
	

	
	b2
	Xây dựng phương án giải quyết các sự cố kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	
	
	

	
	b3
	Đưa ra quy trình lắp đặt, vận hành, sửa chữa hệ thống điện, điện tử
	
	
	

	
	b4
	Có khả năng cải tiến và phát triển sản phẩm 
	
	
	

	c
	
	Khả năng ứng dụng văn bản, lời nói và giao tiếp đồ họa để làm sáng tỏ các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật; khả năng xác định và sử dụng các tài liệu kỹ thuật phù hợp.
(an ability to apply written, oral, and graphical communication in well-defined technical and non-technical environments; an ability to identify and use appropriate technical literature)
	
	
	

	
	c1
	Viết báo cáo và diễn giải các vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	
	
	

	
	c2
	Thuyết trình các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật
	
	
	

	
	c3
	Sử dụng các phần mềm chuyên ngành để thiết kế và lập trình điều khiển
	
	
	

	
	c4
	Tìm kiếm và áp dụng các tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành
	
	
	

	d
	
	Khả năng thực hiện các kiểm tra, đo lường và thí nghiệm theo tiêu chuẩn đồng thời phân tích và giải thích các kết quả.
(an ability to conduct standard tests, measurements, and experiments and to analyze and interpret the results)
	
	
	

	
	d1
	Áp dụng kiến thức cơ bản về đo lường điện, hệ thống đo lường, tiêu chuẩn đo lường để sử dụng các thiết bị đo các đại lượng điện (điện áp, dòng điện, hệ số công suất, tần số ….)
	
	
	

	
	d2
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về khoa học, công nghệ để diễn giải nguyên nhân, kết quả của thí nghiệm
	
	
	

	e
	
	Khả năng hoạt động hiệu quả như một thành viên của một nhóm kỹ thuật.
(an ability to function effectively as a member of a technical team)
	
	
	

	
	e1
	Chủ động thực hiện nhiệm vụ trong nhóm 
	
	
	

	
	e2
	Phối hợp làm việc để hoàn thành mục tiêu chung
	
	
	

	
	e3
	Tham gia tổ chức hoạt động và phát triển nhóm 
	
	
	

	f
	
	Hiểu biết về sự cần thiết và khả năng tự định hướng tiếp tục phát triển nghề nghiệp; hiểu biết và cam kết về trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng sự đa dạng.
(an understanding of the need for and an ability to engage in self-directed continuing professional development; an understanding of and a commitment to address professional and ethical responsibilities including a respect for diversity)
	
	
	

	
	f1
	Có khả năng tự học 
	
	
	

	
	f2
	Nhận biết năng lực và lập kế hoạch nghề nghiệp cho bản thân
	
	
	

	
	f3
	Hiểu biết về đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp của bản thân đối với xã hội
	
	
	

	
	f4
	Hiểu biết và tôn trọng sự đa dạng về ngôn ngữ, văn hóa trong môi trường làm việc đa ngành, đa quốc gia
	
	
	

	g
	
	Khả năng giao tiếp tiếng Anh TOEIC 350 hoặc tương đương; khả năng sử dụng công nghệ thông tin trình độ IC3 hoặc tương đương.
(an ability to communicate English as TOEIC 350 or equivalent; an ability to use information technology as IC3 certification or equivalent)
	
	
	

	
	g1
	Đọc, hiểu tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành bằng tiếng Anh 
	
	
	

	
	g2
	Giao tiếp tiếng Anh cơ bản trong môi trường làm việc đa quốc gia
	
	
	

	
	g3
	Ứng dụng tin học cơ bản
	
	
	





ĐO LƯỜNG CẢM BIẾN
	
	
	
CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	I
	T
	U

	a
	
	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định phù hợp với chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử.
(an ability to apply knowledge, techniques, skills and modern tools of mathematics, science, engineering, and technology to solve well-defined engineering problems appropriate to the discipline / to the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	
	

	
	a1
	Có kiến thức cơ bản về toán học (giải tích, đại số, xác suất thống kê, lượng giác…) và vật lý (điện trường, từ trường, cơ học, nhiệt học,... ) để giải quyết các bài toán kỹ thuật chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử
	
	
	U(2.5)
LÝ

	
	a2
	Có kiến thức về an toàn lao động để loại trừ, hạn chế yếu tố nguy hiểm, có hại phát sinh trong sản xuất công nghiệp
	
	
	

	
	a3
	Có kiến thức cơ sở ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử để giải thích được nguyên lý hoạt động của các mạch điện tử và hệ thống điện
	
	T(2.0)
	

	
	a4
	Có kiến thức chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử để phân tích, lựa chọn các phần tử phù hợp trong thiết kế, vận hành và sửa chữa điện, điện tử
	
	T(2.0)
	

	
	a5
	Có kiến thức cơ bản về lắp đặt, cài đặt và lập trình thiết bị điều khiển
	
	
	

	
	a6
	Có khả năng thi công, vận hành và sửa chữa thành thạo hệ thống điện, điện tử
	
	
	

	b
	
	Khả năng đưa ra các giải pháp để giải quyết các bài toán kỹ thuật và hỗ trợ thiết kế kỹ thuật cho hệ thống, thành phần hoặc quy trình phù hợp với chuyên ngành. 
(an ability to design solutions for well-defined technical problems and assist with the engineering design of systems, components, or processes appropriate to the discipline)
	
	
	

	
	b1
	Phát hiện và xác định nguyên nhân các sự cố kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	
	
	

	
	b2
	Xây dựng phương án giải quyết các sự cố kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	
	
	

	
	b3
	Đưa ra quy trình lắp đặt, vận hành, sửa chữa hệ thống điện, điện tử
	
	
	

	
	b4
	Có khả năng cải tiến và phát triển sản phẩm 
	
	
	

	c
	
	Khả năng ứng dụng văn bản, lời nói và giao tiếp đồ họa để làm sáng tỏ các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật; khả năng xác định và sử dụng các tài liệu kỹ thuật phù hợp.
(an ability to apply written, oral, and graphical communication in well-defined technical and non-technical environments; an ability to identify and use appropriate technical literature)
	
	
	

	
	c1
	Viết báo cáo và diễn giải các vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	
	
	

	
	c2
	Thuyết trình các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật
	
	
	

	
	c3
	Sử dụng các phần mềm chuyên ngành để thiết kế và lập trình điều khiển
	
	
	

	
	c4
	Tìm kiếm và áp dụng các tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành
	
	
	

	d
	
	Khả năng thực hiện các kiểm tra, đo lường và thí nghiệm theo tiêu chuẩn đồng thời phân tích và giải thích các kết quả.
(an ability to conduct standard tests, measurements, and experiments and to analyze and interpret the results)
	
	
	

	
	d1
	Áp dụng kiến thức cơ bản về đo lường điện, hệ thống đo lường, tiêu chuẩn đo lường để sử dụng các thiết bị đo các đại lượng điện (điện áp, dòng điện, hệ số công suất, tần số ….)
	
	
	

	
	d2
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về khoa học, công nghệ để diễn giải nguyên nhân, kết quả của thí nghiệm
	
	
	

	e
	
	Khả năng hoạt động hiệu quả như một thành viên của một nhóm kỹ thuật.
(an ability to function effectively as a member of a technical team)
	
	
	

	
	e1
	Chủ động thực hiện nhiệm vụ trong nhóm 
	
	
	

	
	e2
	Phối hợp làm việc để hoàn thành mục tiêu chung
	
	
	

	
	e3
	Tham gia tổ chức hoạt động và phát triển nhóm 
	
	
	

	f
	
	Hiểu biết về sự cần thiết và khả năng tự định hướng tiếp tục phát triển nghề nghiệp; hiểu biết và cam kết về trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng sự đa dạng.
(an understanding of the need for and an ability to engage in self-directed continuing professional development; an understanding of and a commitment to address professional and ethical responsibilities including a respect for diversity)
	
	
	

	
	f1
	Có khả năng tự học 
	
	
	

	
	f2
	Nhận biết năng lực và lập kế hoạch nghề nghiệp cho bản thân
	
	
	

	
	f3
	Hiểu biết về đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp của bản thân đối với xã hội
	
	
	

	
	f4
	Hiểu biết và tôn trọng sự đa dạng về ngôn ngữ, văn hóa trong môi trường làm việc đa ngành, đa quốc gia
	
	
	

	g
	
	Khả năng giao tiếp tiếng Anh TOEIC 350 hoặc tương đương; khả năng sử dụng công nghệ thông tin trình độ IC3 hoặc tương đương.
(an ability to communicate English as TOEIC 350 or equivalent; an ability to use information technology as IC3 certification or equivalent)
	
	
	

	
	g1
	Đọc, hiểu tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành bằng tiếng Anh 
	
	
	

	
	g2
	Giao tiếp tiếng Anh cơ bản trong môi trường làm việc đa quốc gia
	
	
	

	
	g3
	Ứng dụng tin học cơ bản
	
	
	









LẬP TRÌNH PLC (TÍCH HỢP)

	
	
	
CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	I
	T
	U

	a
	
	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định phù hợp với chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử.
(an ability to apply knowledge, techniques, skills and modern tools of mathematics, science, engineering, and technology to solve well-defined engineering problems appropriate to the discipline / to the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	
	

	
	a1
	Có kiến thức cơ bản về toán học (giải tích, đại số, xác suất thống kê, lượng giác…) và vật lý (điện trường, từ trường, cơ học, nhiệt học,... ) để giải quyết các bài toán kỹ thuật chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử
	
	
	

	
	a2
	Có kiến thức về an toàn lao động để loại trừ, hạn chế yếu tố nguy hiểm, có hại phát sinh trong sản xuất công nghiệp
	I
	
	

	
	a3
	Có kiến thức cơ sở ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử để giải thích được nguyên lý hoạt động của các mạch điện tử và hệ thống điện
	
	T(2.0)
	

	
	a4
	Có kiến thức chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử để phân tích, lựa chọn các phần tử phù hợp trong thiết kế, vận hành và sửa chữa điện, điện tử
	
	T(2.0)
	

	
	a5
	Có kiến thức cơ bản về lắp đặt, cài đặt và lập trình thiết bị điều khiển
	
	T(2.0)
	

	
	a6
	Có khả năng thi công, vận hành và sửa chữa thành thạo hệ thống điện, điện tử
	
	T(2.0)
	

	b
	
	Khả năng đưa ra các giải pháp để giải quyết các bài toán kỹ thuật và hỗ trợ thiết kế kỹ thuật cho hệ thống, thành phần hoặc quy trình phù hợp với chuyên ngành. 
(an ability to design solutions for well-defined technical problems and assist with the engineering design of systems, components, or processes appropriate to the discipline)
	
	
	

	
	b1
	Phát hiện và xác định nguyên nhân các sự cố kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	
	T(2.0)
	

	
	b2
	Xây dựng phương án giải quyết các sự cố kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	
	T(2.0)
	

	
	b3
	Đưa ra quy trình lắp đặt, vận hành, sửa chữa hệ thống điện, điện tử
	
	T(2.0)
	

	
	b4
	Có khả năng cải tiến và phát triển sản phẩm 
	
	
	

	c
	
	Khả năng ứng dụng văn bản, lời nói và giao tiếp đồ họa để làm sáng tỏ các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật; khả năng xác định và sử dụng các tài liệu kỹ thuật phù hợp.
(an ability to apply written, oral, and graphical communication in well-defined technical and non-technical environments; an ability to identify and use appropriate technical literature)
	
	
	

	
	c1
	Viết báo cáo và diễn giải các vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	
	
	U(1.5)
THCB

	
	c2
	Thuyết trình các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật
	
	
	U(1.5)
KỸ NĂNG MỀM

	
	c3
	Sử dụng các phần mềm chuyên ngành để thiết kế và lập trình điều khiển
	
	T(2.5)
	

	
	c4
	Tìm kiếm và áp dụng các tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành
	I
	
	

	d
	
	Khả năng thực hiện các kiểm tra, đo lường và thí nghiệm theo tiêu chuẩn đồng thời phân tích và giải thích các kết quả.
(an ability to conduct standard tests, measurements, and experiments and to analyze and interpret the results)
	
	
	

	
	d1
	Áp dụng kiến thức cơ bản về đo lường điện, hệ thống đo lường, tiêu chuẩn đo lường để sử dụng các thiết bị đo các đại lượng điện (điện áp, dòng điện, hệ số công suất, tần số ….)
	
	
	U(2.0)
ĐLCB

	
	d2
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về khoa học, công nghệ để diễn giải nguyên nhân, kết quả của thí nghiệm
	
	
	

	e
	
	Khả năng hoạt động hiệu quả như một thành viên của một nhóm kỹ thuật.
(an ability to function effectively as a member of a technical team)
	
	
	

	
	e1
	Chủ động thực hiện nhiệm vụ trong nhóm 
	I
	
	

	
	e2
	Phối hợp làm việc để hoàn thành mục tiêu chung
	I
	
	

	
	e3
	Tham gia tổ chức hoạt động và phát triển nhóm 
	
	
	

	f
	
	Hiểu biết về sự cần thiết và khả năng tự định hướng tiếp tục phát triển nghề nghiệp; hiểu biết và cam kết về trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng sự đa dạng.
(an understanding of the need for and an ability to engage in self-directed continuing professional development; an understanding of and a commitment to address professional and ethical responsibilities including a respect for diversity)
	
	
	

	
	f1
	Có khả năng tự học 
	
	
	

	
	f2
	Nhận biết năng lực và lập kế hoạch nghề nghiệp cho bản thân
	
	
	

	
	f3
	Hiểu biết về đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp của bản thân đối với xã hội
	
	
	

	
	f4
	Hiểu biết và tôn trọng sự đa dạng về ngôn ngữ, văn hóa trong môi trường làm việc đa ngành, đa quốc gia
	
	
	

	g
	
	Khả năng giao tiếp tiếng Anh TOEIC 350 hoặc tương đương; khả năng sử dụng công nghệ thông tin trình độ IC3 hoặc tương đương.
(an ability to communicate English as TOEIC 350 or equivalent; an ability to use information technology as IC3 certification or equivalent)
	
	
	

	
	g1
	Đọc, hiểu tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành bằng tiếng Anh 
	
	
	

	
	g2
	Giao tiếp tiếng Anh cơ bản trong môi trường làm việc đa quốc gia
	
	
	

	
	g3
	Ứng dụng tin học cơ bản
	
	
	








TT ĐO LƯỜNG MẠCH ĐIỆN
	
	
	
CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	I
	T
	U

	a
	
	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định phù hợp với chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử.
(an ability to apply knowledge, techniques, skills and modern tools of mathematics, science, engineering, and technology to solve well-defined engineering problems appropriate to the discipline / to the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	
	

	
	a1
	Có kiến thức cơ bản về toán học (giải tích, đại số, xác suất thống kê, lượng giác…) và vật lý (điện trường, từ trường, cơ học, nhiệt học,... ) để giải quyết các bài toán kỹ thuật chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử
	
	
	

	
	a2
	Có kiến thức về an toàn lao động để loại trừ, hạn chế yếu tố nguy hiểm, có hại phát sinh trong sản xuất công nghiệp
	
	
	

	
	a3
	Có kiến thức cơ sở ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử để giải thích được nguyên lý hoạt động của các mạch điện tử và hệ thống điện
	
	
	U(2.5)
MẠCH ĐIỆN

	
	a4
	Có kiến thức chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử để phân tích, lựa chọn các phần tử phù hợp trong thiết kế, vận hành và sửa chữa điện, điện tử
	
	
	

	
	a5
	Có kiến thức cơ bản về lắp đặt, cài đặt và lập trình thiết bị điều khiển
	
	T(2.0)
	

	
	a6
	Có khả năng thi công, vận hành và sửa chữa thành thạo hệ thống điện, điện tử
	
	
	

	b
	
	Khả năng đưa ra các giải pháp để giải quyết các bài toán kỹ thuật và hỗ trợ thiết kế kỹ thuật cho hệ thống, thành phần hoặc quy trình phù hợp với chuyên ngành. 
(an ability to design solutions for well-defined technical problems and assist with the engineering design of systems, components, or processes appropriate to the discipline)
	
	
	

	
	b1
	Phát hiện và xác định nguyên nhân các sự cố kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	
	T(2.0)
	

	
	b2
	Xây dựng phương án giải quyết các sự cố kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	
	
	

	
	b3
	Đưa ra quy trình lắp đặt, vận hành, sửa chữa hệ thống điện, điện tử
	
	
	

	
	b4
	Có khả năng cải tiến và phát triển sản phẩm 
	
	
	

	c
	
	Khả năng ứng dụng văn bản, lời nói và giao tiếp đồ họa để làm sáng tỏ các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật; khả năng xác định và sử dụng các tài liệu kỹ thuật phù hợp.
(an ability to apply written, oral, and graphical communication in well-defined technical and non-technical environments; an ability to identify and use appropriate technical literature)
	
	
	

	
	c1
	Viết báo cáo và diễn giải các vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	
	
	

	
	c2
	Thuyết trình các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật
	
	
	

	
	c3
	Sử dụng các phần mềm chuyên ngành để thiết kế và lập trình điều khiển
	
	
	

	
	c4
	Tìm kiếm và áp dụng các tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành
	
	
	

	d
	
	Khả năng thực hiện các kiểm tra, đo lường và thí nghiệm theo tiêu chuẩn đồng thời phân tích và giải thích các kết quả.
(an ability to conduct standard tests, measurements, and experiments and to analyze and interpret the results)
	
	
	

	
	d1
	Áp dụng kiến thức cơ bản về đo lường điện, hệ thống đo lường, tiêu chuẩn đo lường để sử dụng các thiết bị đo các đại lượng điện (điện áp, dòng điện, hệ số công suất, tần số ….)
	
	T(2.0)
	

	
	d2
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về khoa học, công nghệ để diễn giải nguyên nhân, kết quả của thí nghiệm
	
	T(2.0)
	

	e
	
	Khả năng hoạt động hiệu quả như một thành viên của một nhóm kỹ thuật.
(an ability to function effectively as a member of a technical team)
	
	
	

	
	e1
	Chủ động thực hiện nhiệm vụ trong nhóm 
	
	
	

	
	e2
	Phối hợp làm việc để hoàn thành mục tiêu chung
	
	T(2.0)
	

	
	e3
	Tham gia tổ chức hoạt động và phát triển nhóm 
	
	
	

	f
	
	Hiểu biết về sự cần thiết và khả năng tự định hướng tiếp tục phát triển nghề nghiệp; hiểu biết và cam kết về trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng sự đa dạng.
(an understanding of the need for and an ability to engage in self-directed continuing professional development; an understanding of and a commitment to address professional and ethical responsibilities including a respect for diversity)
	
	
	

	
	f1
	Có khả năng tự học 
	
	
	

	
	f2
	Nhận biết năng lực và lập kế hoạch nghề nghiệp cho bản thân
	
	
	

	
	f3
	Hiểu biết về đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp của bản thân đối với xã hội
	
	
	

	
	f4
	Hiểu biết và tôn trọng sự đa dạng về ngôn ngữ, văn hóa trong môi trường làm việc đa ngành, đa quốc gia
	
	
	

	g
	
	Khả năng giao tiếp tiếng Anh TOEIC 350 hoặc tương đương; khả năng sử dụng công nghệ thông tin trình độ IC3 hoặc tương đương.
(an ability to communicate English as TOEIC 350 or equivalent; an ability to use information technology as IC3 certification or equivalent)
	
	
	

	
	g1
	Đọc, hiểu tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành bằng tiếng Anh 
	
	
	

	
	g2
	Giao tiếp tiếng Anh cơ bản trong môi trường làm việc đa quốc gia
	
	
	

	
	g3
	Ứng dụng tin học cơ bản
	
	
	







CAD TRONG KỸ THUẬT ĐIỆN
	
	
	
CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	I
	T
	U

	a
	
	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định phù hợp với chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử.
(an ability to apply knowledge, techniques, skills and modern tools of mathematics, science, engineering, and technology to solve well-defined engineering problems appropriate to the discipline / to the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	
	

	
	a1
	Có kiến thức cơ bản về toán học (giải tích, đại số, xác suất thống kê, lượng giác…) và vật lý (điện trường, từ trường, cơ học, nhiệt học,... ) để giải quyết các bài toán kỹ thuật chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử
	
	
	

	
	a2
	Có kiến thức về an toàn lao động để loại trừ, hạn chế yếu tố nguy hiểm, có hại phát sinh trong sản xuất công nghiệp
	
	
	

	
	a3
	Có kiến thức cơ sở ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử để giải thích được nguyên lý hoạt động của các mạch điện tử và hệ thống điện
	
	
	 U(2.5)

	
	a4
	Có kiến thức chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử để phân tích, lựa chọn các phần tử phù hợp trong thiết kế, vận hành và sửa chữa điện, điện tử
	
	
	U(2.5)


	
	a5
	Có kiến thức cơ bản về lắp đặt, cài đặt và lập trình thiết bị điều khiển
	
	
	

	
	a6
	Có khả năng thi công, vận hành và sửa chữa thành thạo hệ thống điện, điện tử
	
	
	

	b
	
	Khả năng đưa ra các giải pháp để giải quyết các bài toán kỹ thuật và hỗ trợ thiết kế kỹ thuật cho hệ thống, thành phần hoặc quy trình phù hợp với chuyên ngành. 
(an ability to design solutions for well-defined technical problems and assist with the engineering design of systems, components, or processes appropriate to the discipline)
	
	
	

	
	b1
	Phát hiện và xác định nguyên nhân các sự cố kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	
	
	

	
	b2
	Xây dựng phương án giải quyết các sự cố kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	
	
	

	
	b3
	Đưa ra quy trình lắp đặt, vận hành, sửa chữa hệ thống điện, điện tử
	
	
	

	
	b4
	Có khả năng cải tiến và phát triển sản phẩm 
	
	
	

	c
	
	Khả năng ứng dụng văn bản, lời nói và giao tiếp đồ họa để làm sáng tỏ các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật; khả năng xác định và sử dụng các tài liệu kỹ thuật phù hợp.
(an ability to apply written, oral, and graphical communication in well-defined technical and non-technical environments; an ability to identify and use appropriate technical literature)
	
	
	

	
	c1
	Viết báo cáo và diễn giải các vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	
	
	

	
	c2
	Thuyết trình các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật
	
	
	

	
	c3
	Sử dụng các phần mềm chuyên ngành để thiết kế và lập trình điều khiển
	
	T(2.0)
	

	
	c4
	Tìm kiếm và áp dụng các tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành
	
	
	

	d
	
	Khả năng thực hiện các kiểm tra, đo lường và thí nghiệm theo tiêu chuẩn đồng thời phân tích và giải thích các kết quả.
(an ability to conduct standard tests, measurements, and experiments and to analyze and interpret the results)
	
	
	

	
	d1
	Áp dụng kiến thức cơ bản về đo lường điện, hệ thống đo lường, tiêu chuẩn đo lường để sử dụng các thiết bị đo các đại lượng điện (điện áp, dòng điện, hệ số công suất, tần số ….)
	
	
	

	
	d2
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về khoa học, công nghệ để diễn giải nguyên nhân, kết quả của thí nghiệm
	
	
	

	e
	
	Khả năng hoạt động hiệu quả như một thành viên của một nhóm kỹ thuật.
(an ability to function effectively as a member of a technical team)
	
	
	

	
	e1
	Chủ động thực hiện nhiệm vụ trong nhóm 
	
	T(2.0)
	

	
	e2
	Phối hợp làm việc để hoàn thành mục tiêu chung
	
	
	

	
	e3
	Tham gia tổ chức hoạt động và phát triển nhóm 
	
	
	

	f
	
	Hiểu biết về sự cần thiết và khả năng tự định hướng tiếp tục phát triển nghề nghiệp; hiểu biết và cam kết về trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng sự đa dạng.
(an understanding of the need for and an ability to engage in self-directed continuing professional development; an understanding of and a commitment to address professional and ethical responsibilities including a respect for diversity)
	
	
	

	
	f1
	Có khả năng tự học 
	I
	
	

	
	f2
	Nhận biết năng lực và lập kế hoạch nghề nghiệp cho bản thân
	
	
	

	
	f3
	Hiểu biết về đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp của bản thân đối với xã hội
	
	
	

	
	f4
	Hiểu biết và tôn trọng sự đa dạng về ngôn ngữ, văn hóa trong môi trường làm việc đa ngành, đa quốc gia
	
	
	

	g
	
	Khả năng giao tiếp tiếng Anh TOEIC 350 hoặc tương đương; khả năng sử dụng công nghệ thông tin trình độ IC3 hoặc tương đương.
(an ability to communicate English as TOEIC 350 or equivalent; an ability to use information technology as IC3 certification or equivalent)
	
	
	

	
	g1
	Đọc, hiểu tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành bằng tiếng Anh 
	
	
	U(2.5)


	
	g2
	Giao tiếp tiếng Anh cơ bản trong môi trường làm việc đa quốc gia
	
	
	

	
	g3
	Ứng dụng tin học cơ bản
	
	
	U(2.5)










CUNG CẤP ĐIỆN
	
	
	
CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	I
	T
	U

	a
	
	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định phù hợp với chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử.
(an ability to apply knowledge, techniques, skills and modern tools of mathematics, science, engineering, and technology to solve well-defined engineering problems appropriate to the discipline / to the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	
	

	
	a1
	Có kiến thức cơ bản về toán học (giải tích, đại số, xác suất thống kê, lượng giác…) và vật lý (điện trường, từ trường, cơ học, nhiệt học,... ) để giải quyết các bài toán kỹ thuật chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử
	
	
	U(2.5)
TOÁN,LÝ

	
	a2
	Có kiến thức về an toàn lao động để loại trừ, hạn chế yếu tố nguy hiểm, có hại phát sinh trong sản xuất công nghiệp
	
	
	

	
	a3
	Có kiến thức cơ sở ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử để giải thích được nguyên lý hoạt động của các mạch điện tử và hệ thống điện
	
	
	U(2.5)
MẠCH ĐIỆN

	
	a4
	Có kiến thức chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử để phân tích, lựa chọn các phần tử phù hợp trong thiết kế, vận hành và sửa chữa điện, điện tử
	
	T(2.0)
	

	
	a5
	Có kiến thức cơ bản về lắp đặt, cài đặt và lập trình thiết bị điều khiển
	
	
	

	
	a6
	Có khả năng thi công, vận hành và sửa chữa thành thạo hệ thống điện, điện tử
	
	
	

	b
	
	Khả năng đưa ra các giải pháp để giải quyết các bài toán kỹ thuật và hỗ trợ thiết kế kỹ thuật cho hệ thống, thành phần hoặc quy trình phù hợp với chuyên ngành. 
(an ability to design solutions for well-defined technical problems and assist with the engineering design of systems, components, or processes appropriate to the discipline)
	
	
	

	
	b1
	Phát hiện và xác định nguyên nhân các sự cố kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	
	T(2.0)
	

	
	b2
	Xây dựng phương án giải quyết các sự cố kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	
	
	

	
	b3
	Đưa ra quy trình lắp đặt, vận hành, sửa chữa hệ thống điện, điện tử
	
	
	

	
	b4
	Có khả năng cải tiến và phát triển sản phẩm 
	
	
	

	c
	
	Khả năng ứng dụng văn bản, lời nói và giao tiếp đồ họa để làm sáng tỏ các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật; khả năng xác định và sử dụng các tài liệu kỹ thuật phù hợp.
(an ability to apply written, oral, and graphical communication in well-defined technical and non-technical environments; an ability to identify and use appropriate technical literature)
	
	
	

	
	c1
	Viết báo cáo và diễn giải các vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	
	
	

	
	c2
	Thuyết trình các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật
	
	
	

	
	c3
	Sử dụng các phần mềm chuyên ngành để thiết kế và lập trình điều khiển
	
	
	

	
	c4
	Tìm kiếm và áp dụng các tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành
	
	
	

	d
	
	Khả năng thực hiện các kiểm tra, đo lường và thí nghiệm theo tiêu chuẩn đồng thời phân tích và giải thích các kết quả.
(an ability to conduct standard tests, measurements, and experiments and to analyze and interpret the results)
	
	
	

	
	d1
	Áp dụng kiến thức cơ bản về đo lường điện, hệ thống đo lường, tiêu chuẩn đo lường để sử dụng các thiết bị đo các đại lượng điện (điện áp, dòng điện, hệ số công suất, tần số ….)
	
	
	U(2.5) ĐO LƯỜNG

	
	d2
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về khoa học, công nghệ để diễn giải nguyên nhân, kết quả của thí nghiệm
	
	
	

	e
	
	Khả năng hoạt động hiệu quả như một thành viên của một nhóm kỹ thuật.
(an ability to function effectively as a member of a technical team)
	
	
	

	
	e1
	Chủ động thực hiện nhiệm vụ trong nhóm 
	
	
	

	
	e2
	Phối hợp làm việc để hoàn thành mục tiêu chung
	
	
	

	
	e3
	Tham gia tổ chức hoạt động và phát triển nhóm 
	
	
	

	f
	
	Hiểu biết về sự cần thiết và khả năng tự định hướng tiếp tục phát triển nghề nghiệp; hiểu biết và cam kết về trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng sự đa dạng.
(an understanding of the need for and an ability to engage in self-directed continuing professional development; an understanding of and a commitment to address professional and ethical responsibilities including a respect for diversity)
	
	
	

	
	f1
	Có khả năng tự học 
	
	
	

	
	f2
	Nhận biết năng lực và lập kế hoạch nghề nghiệp cho bản thân
	
	
	

	
	f3
	Hiểu biết về đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp của bản thân đối với xã hội
	
	
	

	
	f4
	Hiểu biết và tôn trọng sự đa dạng về ngôn ngữ, văn hóa trong môi trường làm việc đa ngành, đa quốc gia
	
	
	

	g
	
	Khả năng giao tiếp tiếng Anh TOEIC 350 hoặc tương đương; khả năng sử dụng công nghệ thông tin trình độ IC3 hoặc tương đương.
(an ability to communicate English as TOEIC 350 or equivalent; an ability to use information technology as IC3 certification or equivalent)
	
	
	

	
	g1
	Đọc, hiểu tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành bằng tiếng Anh 
	
	
	

	
	g2
	Giao tiếp tiếng Anh cơ bản trong môi trường làm việc đa quốc gia
	
	
	

	
	g3
	Ứng dụng tin học cơ bản
	
	
	





VI XỬ LÝ (TÍCH HỢP)
	
	
	
CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	I
	T
	U

	a
	
	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định phù hợp với chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử.
(an ability to apply knowledge, techniques, skills and modern tools of mathematics, science, engineering, and technology to solve well-defined engineering problems appropriate to the discipline / to the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	
	

	
	a1
	Có kiến thức cơ bản về toán học (giải tích, đại số, xác suất thống kê, lượng giác…) và vật lý (điện trường, từ trường, cơ học, nhiệt học,... ) để giải quyết các bài toán kỹ thuật chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử
	
	
	

	
	a2
	Có kiến thức về an toàn lao động để loại trừ, hạn chế yếu tố nguy hiểm, có hại phát sinh trong sản xuất công nghiệp
	
	
	

	
	a3
	Có kiến thức cơ sở ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử để giải thích được nguyên lý hoạt động của các mạch điện tử và hệ thống điện
	
	
	U(2.5)
KTS

	
	a4
	Có kiến thức chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử để phân tích, lựa chọn các phần tử phù hợp trong thiết kế, vận hành và sửa chữa điện, điện tử
	
	T(2.0)
	

	
	a5
	Có kiến thức cơ bản về lắp đặt, cài đặt và lập trình thiết bị điều khiển
	
	T(2.0)
	

	
	a6
	Có khả năng thi công, vận hành và sửa chữa thành thạo hệ thống điện, điện tử
	
	T(2.0)
	

	b
	
	Khả năng đưa ra các giải pháp để giải quyết các bài toán kỹ thuật và hỗ trợ thiết kế kỹ thuật cho hệ thống, thành phần hoặc quy trình phù hợp với chuyên ngành. 
(an ability to design solutions for well-defined technical problems and assist with the engineering design of systems, components, or processes appropriate to the discipline)
	
	
	

	
	b1
	Phát hiện và xác định nguyên nhân các sự cố kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	
	T(2.0)
	

	
	b2
	Xây dựng phương án giải quyết các sự cố kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	
	T(2.0)
	

	
	b3
	Đưa ra quy trình lắp đặt, vận hành, sửa chữa hệ thống điện, điện tử
	
	
	

	
	b4
	Có khả năng cải tiến và phát triển sản phẩm 
	I
	
	

	c
	
	Khả năng ứng dụng văn bản, lời nói và giao tiếp đồ họa để làm sáng tỏ các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật; khả năng xác định và sử dụng các tài liệu kỹ thuật phù hợp.
(an ability to apply written, oral, and graphical communication in well-defined technical and non-technical environments; an ability to identify and use appropriate technical literature)
	
	
	

	
	c1
	Viết báo cáo và diễn giải các vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	
	
	U(1.5)

	
	c2
	Thuyết trình các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật
	
	
	U(1.5)

	
	c3
	Sử dụng các phần mềm chuyên ngành để thiết kế và lập trình điều khiển
	
	T(2.5)
	

	
	c4
	Tìm kiếm và áp dụng các tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành
	I
	
	

	d
	
	Khả năng thực hiện các kiểm tra, đo lường và thí nghiệm theo tiêu chuẩn đồng thời phân tích và giải thích các kết quả.
(an ability to conduct standard tests, measurements, and experiments and to analyze and interpret the results)
	
	
	

	
	d1
	Áp dụng kiến thức cơ bản về đo lường điện, hệ thống đo lường, tiêu chuẩn đo lường để sử dụng các thiết bị đo các đại lượng điện (điện áp, dòng điện, hệ số công suất, tần số ….)
	
	
	U(1.5)

	
	d2
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về khoa học, công nghệ để diễn giải nguyên nhân, kết quả của thí nghiệm
	I
	
	

	e
	
	Khả năng hoạt động hiệu quả như một thành viên của một nhóm kỹ thuật.
(an ability to function effectively as a member of a technical team)
	
	
	

	
	e1
	Chủ động thực hiện nhiệm vụ trong nhóm 
	I
	
	

	
	e2
	Phối hợp làm việc để hoàn thành mục tiêu chung
	
	T(2.0)
	

	
	e3
	Tham gia tổ chức hoạt động và phát triển nhóm 
	I
	
	

	f
	
	Hiểu biết về sự cần thiết và khả năng tự định hướng tiếp tục phát triển nghề nghiệp; hiểu biết và cam kết về trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng sự đa dạng.
(an understanding of the need for and an ability to engage in self-directed continuing professional development; an understanding of and a commitment to address professional and ethical responsibilities including a respect for diversity)
	
	
	

	
	f1
	Có khả năng tự học 
	
	
	

	
	f2
	Nhận biết năng lực và lập kế hoạch nghề nghiệp cho bản thân
	
	
	

	
	f3
	Hiểu biết về đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp của bản thân đối với xã hội
	
	
	

	
	f4
	Hiểu biết và tôn trọng sự đa dạng về ngôn ngữ, văn hóa trong môi trường làm việc đa ngành, đa quốc gia
	
	
	

	g
	
	Khả năng giao tiếp tiếng Anh TOEIC 350 hoặc tương đương; khả năng sử dụng công nghệ thông tin trình độ IC3 hoặc tương đương.
(an ability to communicate English as TOEIC 350 or equivalent; an ability to use information technology as IC3 certification or equivalent)
	
	
	

	
	g1
	Đọc, hiểu tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành bằng tiếng Anh 
	
	
	U(1.5)

	
	g2
	Giao tiếp tiếng Anh cơ bản trong môi trường làm việc đa quốc gia
	
	
	

	
	g3
	Ứng dụng tin học cơ bản
	
	
	U(1.5)











ĐỒ ÁN CƠ SỞ
	
	
	
CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	I
	T
	U

	a
	
	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định phù hợp với chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử.
(an ability to apply knowledge, techniques, skills and modern tools of mathematics, science, engineering, and technology to solve well-defined engineering problems appropriate to the discipline / to the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	
	

	
	a1
	Có kiến thức cơ bản về toán học (giải tích, đại số, xác suất thống kê, lượng giác…) và vật lý (điện trường, từ trường, cơ học, nhiệt học,... ) để giải quyết các bài toán kỹ thuật chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử
	
	
	U(2.5)


	
	a2
	Có kiến thức về an toàn lao động để loại trừ, hạn chế yếu tố nguy hiểm, có hại phát sinh trong sản xuất công nghiệp
	
	
	U(2.5)


	
	a3
	Có kiến thức cơ sở ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử để giải thích được nguyên lý hoạt động của các mạch điện tử và hệ thống điện
	
	
	U(2.5)


	
	a4
	Có kiến thức chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử để phân tích, lựa chọn các phần tử phù hợp trong thiết kế, vận hành và sửa chữa điện, điện tử
	
	
	U(2.5)


	
	a5
	Có kiến thức cơ bản về lắp đặt, cài đặt và lập trình thiết bị điều khiển
	
	
	U(2.5)


	
	a6
	Có khả năng thi công, vận hành và sửa chữa thành thạo hệ thống điện, điện tử
	
	
	U(2.5)


	b
	
	Khả năng đưa ra các giải pháp để giải quyết các bài toán kỹ thuật và hỗ trợ thiết kế kỹ thuật cho hệ thống, thành phần hoặc quy trình phù hợp với chuyên ngành. 
(an ability to design solutions for well-defined technical problems and assist with the engineering design of systems, components, or processes appropriate to the discipline)
	
	
	

	
	b1
	Phát hiện và xác định nguyên nhân các sự cố kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	
	
	U(2.5)


	
	b2
	Xây dựng phương án giải quyết các sự cố kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	
	
	U(2.5)


	
	b3
	Đưa ra quy trình lắp đặt, vận hành, sửa chữa hệ thống điện, điện tử
	
	
	U(2.5)


	
	b4
	Có khả năng cải tiến và phát triển sản phẩm 
	
	
	U(2.5)


	c
	
	Khả năng ứng dụng văn bản, lời nói và giao tiếp đồ họa để làm sáng tỏ các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật; khả năng xác định và sử dụng các tài liệu kỹ thuật phù hợp.
(an ability to apply written, oral, and graphical communication in well-defined technical and non-technical environments; an ability to identify and use appropriate technical literature)
	
	
	

	
	c1
	Viết báo cáo và diễn giải các vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	I
	
	

	
	c2
	Thuyết trình các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật
	I
	
	

	
	c3
	Sử dụng các phần mềm chuyên ngành để thiết kế và lập trình điều khiển
	
	
	U(2.5)

	
	c4
	Tìm kiếm và áp dụng các tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành
	
	
	U(2.5)


	d
	
	Khả năng thực hiện các kiểm tra, đo lường và thí nghiệm theo tiêu chuẩn đồng thời phân tích và giải thích các kết quả.
(an ability to conduct standard tests, measurements, and experiments and to analyze and interpret the results)
	
	
	

	
	d1
	Áp dụng kiến thức cơ bản về đo lường điện, hệ thống đo lường, tiêu chuẩn đo lường để sử dụng các thiết bị đo các đại lượng điện (điện áp, dòng điện, hệ số công suất, tần số ….)
	
	
	U(2.5)


	
	d2
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về khoa học, công nghệ để diễn giải nguyên nhân, kết quả của thí nghiệm
	
	
	U(2.5)


	e
	
	Khả năng hoạt động hiệu quả như một thành viên của một nhóm kỹ thuật.
(an ability to function effectively as a member of a technical team)
	
	
	

	
	e1
	Chủ động thực hiện nhiệm vụ trong nhóm 
	
	
	U(2.5)

	
	e2
	Phối hợp làm việc để hoàn thành mục tiêu chung
	
	
	U(2.5)

	
	e3
	Tham gia tổ chức hoạt động và phát triển nhóm 
	
	
	U(2.5)

	f
	
	Hiểu biết về sự cần thiết và khả năng tự định hướng tiếp tục phát triển nghề nghiệp; hiểu biết và cam kết về trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng sự đa dạng.
(an understanding of the need for and an ability to engage in self-directed continuing professional development; an understanding of and a commitment to address professional and ethical responsibilities including a respect for diversity)
	
	
	

	
	f1
	Có khả năng tự học 
	
	
	U(2.5)

	
	f2
	Nhận biết năng lực và lập kế hoạch nghề nghiệp cho bản thân
	
	
	

	
	f3
	Hiểu biết về đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp của bản thân đối với xã hội
	
	
	

	
	f4
	Hiểu biết và tôn trọng sự đa dạng về ngôn ngữ, văn hóa trong môi trường làm việc đa ngành, đa quốc gia
	
	
	

	g
	
	Khả năng giao tiếp tiếng Anh TOEIC 350 hoặc tương đương; khả năng sử dụng công nghệ thông tin trình độ IC3 hoặc tương đương.
(an ability to communicate English as TOEIC 350 or equivalent; an ability to use information technology as IC3 certification or equivalent)
	
	
	

	
	g1
	Đọc, hiểu tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành bằng tiếng Anh 
	
	
	U(2.5)

	
	g2
	Giao tiếp tiếng Anh cơ bản trong môi trường làm việc đa quốc gia
	
	
	

	
	g3
	Ứng dụng tin học cơ bản
	
	
	U(2.5)


	



THIẾT KẾ MẠCH ĐIỆN TỬ
	
	
	
CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	I
	T
	U

	a
	
	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định phù hợp với chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử.
(an ability to apply knowledge, techniques, skills and modern tools of mathematics, science, engineering, and technology to solve well-defined engineering problems appropriate to the discipline / to the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	
	

	
	a1
	Có kiến thức cơ bản về toán học (giải tích, đại số, xác suất thống kê, lượng giác…) và vật lý (điện trường, từ trường, cơ học, nhiệt học,... ) để giải quyết các bài toán kỹ thuật chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử
	
	
	

	
	a2
	Có kiến thức về an toàn lao động để loại trừ, hạn chế yếu tố nguy hiểm, có hại phát sinh trong sản xuất công nghiệp
	
	
	

	
	a3
	Có kiến thức cơ sở ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử để giải thích được nguyên lý hoạt động của các mạch điện tử và hệ thống điện
	
	
	U(2.0)
DTCB, MẠCH ĐIỆN

	
	a4
	Có kiến thức chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử để phân tích, lựa chọn các phần tử phù hợp trong thiết kế, vận hành và sửa chữa điện, điện tử
	
	
	U(2.0)
KTS,VXL

	
	a5
	Có kiến thức cơ bản về lắp đặt, cài đặt và lập trình thiết bị điều khiển
	
	T(2.0)
	

	
	a6
	Có khả năng thi công, vận hành và sửa chữa thành thạo hệ thống điện, điện tử
	
	
	

	b
	
	Khả năng đưa ra các giải pháp để giải quyết các bài toán kỹ thuật và hỗ trợ thiết kế kỹ thuật cho hệ thống, thành phần hoặc quy trình phù hợp với chuyên ngành. 
(an ability to design solutions for well-defined technical problems and assist with the engineering design of systems, components, or processes appropriate to the discipline)
	
	
	

	
	b1
	Phát hiện và xác định nguyên nhân các sự cố kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	
	
	

	
	b2
	Xây dựng phương án giải quyết các sự cố kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	
	
	

	
	b3
	Đưa ra quy trình lắp đặt, vận hành, sửa chữa hệ thống điện, điện tử
	
	
	

	
	b4
	Có khả năng cải tiến và phát triển sản phẩm 
	
	
	

	c
	
	Khả năng ứng dụng văn bản, lời nói và giao tiếp đồ họa để làm sáng tỏ các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật; khả năng xác định và sử dụng các tài liệu kỹ thuật phù hợp.
(an ability to apply written, oral, and graphical communication in well-defined technical and non-technical environments; an ability to identify and use appropriate technical literature)
	
	
	

	
	c1
	Viết báo cáo và diễn giải các vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	
	
	

	
	c2
	Thuyết trình các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật
	
	
	

	
	c3
	Sử dụng các phần mềm chuyên ngành để thiết kế và lập trình điều khiển
	
	T(2.5)
	

	
	c4
	Tìm kiếm và áp dụng các tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành
	I
	
	

	d
	
	Khả năng thực hiện các kiểm tra, đo lường và thí nghiệm theo tiêu chuẩn đồng thời phân tích và giải thích các kết quả.
(an ability to conduct standard tests, measurements, and experiments and to analyze and interpret the results)
	
	
	

	
	d1
	Áp dụng kiến thức cơ bản về đo lường điện, hệ thống đo lường, tiêu chuẩn đo lường để sử dụng các thiết bị đo các đại lượng điện (điện áp, dòng điện, hệ số công suất, tần số ….)
	
	
	

	
	d2
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về khoa học, công nghệ để diễn giải nguyên nhân, kết quả của thí nghiệm
	
	
	

	e
	
	Khả năng hoạt động hiệu quả như một thành viên của một nhóm kỹ thuật.
(an ability to function effectively as a member of a technical team)
	
	
	

	
	e1
	Chủ động thực hiện nhiệm vụ trong nhóm 
	
	
	

	
	e2
	Phối hợp làm việc để hoàn thành mục tiêu chung
	
	
	

	
	e3
	Tham gia tổ chức hoạt động và phát triển nhóm 
	
	
	

	f
	
	Hiểu biết về sự cần thiết và khả năng tự định hướng tiếp tục phát triển nghề nghiệp; hiểu biết và cam kết về trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng sự đa dạng.
(an understanding of the need for and an ability to engage in self-directed continuing professional development; an understanding of and a commitment to address professional and ethical responsibilities including a respect for diversity)
	
	
	

	
	f1
	Có khả năng tự học 
	
	
	

	
	f2
	Nhận biết năng lực và lập kế hoạch nghề nghiệp cho bản thân
	
	
	

	
	f3
	Hiểu biết về đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp của bản thân đối với xã hội
	
	
	

	
	f4
	Hiểu biết và tôn trọng sự đa dạng về ngôn ngữ, văn hóa trong môi trường làm việc đa ngành, đa quốc gia
	
	
	

	g
	
	Khả năng giao tiếp tiếng Anh TOEIC 350 hoặc tương đương; khả năng sử dụng công nghệ thông tin trình độ IC3 hoặc tương đương.
(an ability to communicate English as TOEIC 350 or equivalent; an ability to use information technology as IC3 certification or equivalent)
	
	
	

	
	g1
	Đọc, hiểu tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành bằng tiếng Anh 
	
	
	

	
	g2
	Giao tiếp tiếng Anh cơ bản trong môi trường làm việc đa quốc gia
	
	
	

	
	g3
	Ứng dụng tin học cơ bản
	
	
	U(2.0)






THỰC TẬP ĐIỆN CƠ BẢN
	
	
	
CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	I
	T
	U

	a
	
	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định phù hợp với chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử.
(an ability to apply knowledge, techniques, skills and modern tools of mathematics, science, engineering, and technology to solve well-defined engineering problems appropriate to the discipline / to the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	
	

	
	a1
	Có kiến thức cơ bản về toán học (giải tích, đại số, xác suất thống kê, lượng giác…) và vật lý (điện trường, từ trường, cơ học, nhiệt học,... ) để giải quyết các bài toán kỹ thuật chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử
	
	
	

	
	a2
	Có kiến thức về an toàn lao động để loại trừ, hạn chế yếu tố nguy hiểm, có hại phát sinh trong sản xuất công nghiệp
	I
	
	

	
	a3
	Có kiến thức cơ sở ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử để giải thích được nguyên lý hoạt động của các mạch điện tử và hệ thống điện
	
	
	

	
	a4
	Có kiến thức chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử để phân tích, lựa chọn các phần tử phù hợp trong thiết kế, vận hành và sửa chữa điện, điện tử
	
	
	

	
	a5
	Có kiến thức cơ bản về lắp đặt, cài đặt và lập trình thiết bị điều khiển
	
	T(2.0)
	

	
	a6
	Có khả năng thi công, vận hành và sửa chữa thành thạo hệ thống điện, điện tử
	
	T(2.0)
	

	b
	
	Khả năng đưa ra các giải pháp để giải quyết các bài toán kỹ thuật và hỗ trợ thiết kế kỹ thuật cho hệ thống, thành phần hoặc quy trình phù hợp với chuyên ngành. 
(an ability to design solutions for well-defined technical problems and assist with the engineering design of systems, components, or processes appropriate to the discipline)
	
	
	

	
	b1
	Phát hiện và xác định nguyên nhân các sự cố kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	
	T(1.5)
	

	
	b2
	Xây dựng phương án giải quyết các sự cố kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	
	T(1.5)
	

	
	b3
	Đưa ra quy trình lắp đặt, vận hành, sửa chữa hệ thống điện, điện tử
	
	T(1.5)
	

	
	b4
	Có khả năng cải tiến và phát triển sản phẩm 
	
	
	

	c
	
	Khả năng ứng dụng văn bản, lời nói và giao tiếp đồ họa để làm sáng tỏ các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật; khả năng xác định và sử dụng các tài liệu kỹ thuật phù hợp.
(an ability to apply written, oral, and graphical communication in well-defined technical and non-technical environments; an ability to identify and use appropriate technical literature)
	
	
	

	
	c1
	Viết báo cáo và diễn giải các vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	
	
	

	
	c2
	Thuyết trình các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật
	
	
	

	
	c3
	Sử dụng các phần mềm chuyên ngành để thiết kế và lập trình điều khiển
	
	
	

	
	c4
	Tìm kiếm và áp dụng các tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành
	I
	
	

	d
	
	Khả năng thực hiện các kiểm tra, đo lường và thí nghiệm theo tiêu chuẩn đồng thời phân tích và giải thích các kết quả.
(an ability to conduct standard tests, measurements, and experiments and to analyze and interpret the results)
	
	
	

	
	d1
	Áp dụng kiến thức cơ bản về đo lường điện, hệ thống đo lường, tiêu chuẩn đo lường để sử dụng các thiết bị đo các đại lượng điện (điện áp, dòng điện, hệ số công suất, tần số ….)
	I
	
	

	
	d2
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về khoa học, công nghệ để diễn giải nguyên nhân, kết quả của thí nghiệm
	
	
	

	e
	
	Khả năng hoạt động hiệu quả như một thành viên của một nhóm kỹ thuật.
(an ability to function effectively as a member of a technical team)
	
	
	

	
	e1
	Chủ động thực hiện nhiệm vụ trong nhóm 
	
	
	

	
	e2
	Phối hợp làm việc để hoàn thành mục tiêu chung
	
	T(2.0)
	

	
	e3
	Tham gia tổ chức hoạt động và phát triển nhóm 
	
	
	

	f
	
	Hiểu biết về sự cần thiết và khả năng tự định hướng tiếp tục phát triển nghề nghiệp; hiểu biết và cam kết về trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng sự đa dạng.
(an understanding of the need for and an ability to engage in self-directed continuing professional development; an understanding of and a commitment to address professional and ethical responsibilities including a respect for diversity)
	
	
	

	
	f1
	Có khả năng tự học 
	
	
	

	
	f2
	Nhận biết năng lực và lập kế hoạch nghề nghiệp cho bản thân
	
	
	

	
	f3
	Hiểu biết về đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp của bản thân đối với xã hội
	
	
	

	
	f4
	Hiểu biết và tôn trọng sự đa dạng về ngôn ngữ, văn hóa trong môi trường làm việc đa ngành, đa quốc gia
	
	
	

	g
	
	Khả năng giao tiếp tiếng Anh TOEIC 350 hoặc tương đương; khả năng sử dụng công nghệ thông tin trình độ IC3 hoặc tương đương.
(an ability to communicate English as TOEIC 350 or equivalent; an ability to use information technology as IC3 certification or equivalent)
	
	
	

	
	g1
	Đọc, hiểu tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành bằng tiếng Anh 
	
	
	

	
	g2
	Giao tiếp tiếng Anh cơ bản trong môi trường làm việc đa quốc gia
	
	
	

	
	g3
	Ứng dụng tin học cơ bản
	
	
	







THỰC TẬP ĐIỆN TỬ CƠ BẢN
	
	
	
CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	I
	T
	U

	a
	
	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định phù hợp với chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử.
(an ability to apply knowledge, techniques, skills and modern tools of mathematics, science, engineering, and technology to solve well-defined engineering problems appropriate to the discipline / to the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	
	

	
	a1
	Có kiến thức cơ bản về toán học (giải tích, đại số, xác suất thống kê, lượng giác…) và vật lý (điện trường, từ trường, cơ học, nhiệt học,... ) để giải quyết các bài toán kỹ thuật chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử
	
	
	

	
	a2
	Có kiến thức về an toàn lao động để loại trừ, hạn chế yếu tố nguy hiểm, có hại phát sinh trong sản xuất công nghiệp
	I
	
	

	
	a3
	Có kiến thức cơ sở ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử để giải thích được nguyên lý hoạt động của các mạch điện tử và hệ thống điện
	
	
	

	
	a4
	Có kiến thức chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử để phân tích, lựa chọn các phần tử phù hợp trong thiết kế, vận hành và sửa chữa điện, điện tử
	
	
	

	
	a5
	Có kiến thức cơ bản về lắp đặt, cài đặt và lập trình thiết bị điều khiển
	
	T(2.0)
	

	
	a6
	Có khả năng thi công, vận hành và sửa chữa thành thạo hệ thống điện, điện tử
	
	T(2.0)
	

	b
	
	Khả năng đưa ra các giải pháp để giải quyết các bài toán kỹ thuật và hỗ trợ thiết kế kỹ thuật cho hệ thống, thành phần hoặc quy trình phù hợp với chuyên ngành. 
(an ability to design solutions for well-defined technical problems and assist with the engineering design of systems, components, or processes appropriate to the discipline)
	
	
	

	
	b1
	Phát hiện và xác định nguyên nhân các sự cố kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	
	T(1.5)
	

	
	b2
	Xây dựng phương án giải quyết các sự cố kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	
	T(1.5)
	

	
	b3
	Đưa ra quy trình lắp đặt, vận hành, sửa chữa hệ thống điện, điện tử
	
	 
	

	
	b4
	Có khả năng cải tiến và phát triển sản phẩm 
	
	
	

	c
	
	Khả năng ứng dụng văn bản, lời nói và giao tiếp đồ họa để làm sáng tỏ các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật; khả năng xác định và sử dụng các tài liệu kỹ thuật phù hợp.
(an ability to apply written, oral, and graphical communication in well-defined technical and non-technical environments; an ability to identify and use appropriate technical literature)
	
	
	

	
	c1
	Viết báo cáo và diễn giải các vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	
	
	

	
	c2
	Thuyết trình các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật
	
	
	

	
	c3
	Sử dụng các phần mềm chuyên ngành để thiết kế và lập trình điều khiển
	
	
	

	
	c4
	Tìm kiếm và áp dụng các tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành
	I
	
	

	d
	
	Khả năng thực hiện các kiểm tra, đo lường và thí nghiệm theo tiêu chuẩn đồng thời phân tích và giải thích các kết quả.
(an ability to conduct standard tests, measurements, and experiments and to analyze and interpret the results)
	
	
	

	
	d1
	Áp dụng kiến thức cơ bản về đo lường điện, hệ thống đo lường, tiêu chuẩn đo lường để sử dụng các thiết bị đo các đại lượng điện (điện áp, dòng điện, hệ số công suất, tần số ….)
	I
	
	

	
	d2
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về khoa học, công nghệ để diễn giải nguyên nhân, kết quả của thí nghiệm
	
	
	

	e
	
	Khả năng hoạt động hiệu quả như một thành viên của một nhóm kỹ thuật.
(an ability to function effectively as a member of a technical team)
	
	
	

	
	e1
	Chủ động thực hiện nhiệm vụ trong nhóm 
	
	
	

	
	e2
	Phối hợp làm việc để hoàn thành mục tiêu chung
	
	T(2.0)
	

	
	e3
	Tham gia tổ chức hoạt động và phát triển nhóm 
	
	
	

	f
	
	Hiểu biết về sự cần thiết và khả năng tự định hướng tiếp tục phát triển nghề nghiệp; hiểu biết và cam kết về trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng sự đa dạng.
(an understanding of the need for and an ability to engage in self-directed continuing professional development; an understanding of and a commitment to address professional and ethical responsibilities including a respect for diversity)
	
	
	

	
	f1
	Có khả năng tự học 
	
	
	

	
	f2
	Nhận biết năng lực và lập kế hoạch nghề nghiệp cho bản thân
	
	
	

	
	f3
	Hiểu biết về đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp của bản thân đối với xã hội
	
	
	

	
	f4
	Hiểu biết và tôn trọng sự đa dạng về ngôn ngữ, văn hóa trong môi trường làm việc đa ngành, đa quốc gia
	
	
	

	g
	
	Khả năng giao tiếp tiếng Anh TOEIC 350 hoặc tương đương; khả năng sử dụng công nghệ thông tin trình độ IC3 hoặc tương đương.
(an ability to communicate English as TOEIC 350 or equivalent; an ability to use information technology as IC3 certification or equivalent)
	
	
	

	
	g1
	Đọc, hiểu tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành bằng tiếng Anh 
	
	
	

	
	g2
	Giao tiếp tiếng Anh cơ bản trong môi trường làm việc đa quốc gia
	
	
	

	
	g3
	Ứng dụng tin học cơ bản
	
	
	





THỰC TẬP KỸ THUẬT SỐ
	
	
	
CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	I
	T
	U

	a
	
	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định phù hợp với chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử.
(an ability to apply knowledge, techniques, skills and modern tools of mathematics, science, engineering, and technology to solve well-defined engineering problems appropriate to the discipline / to the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	
	

	
	a1
	Có kiến thức cơ bản về toán học (giải tích, đại số, xác suất thống kê, lượng giác…) và vật lý (điện trường, từ trường, cơ học, nhiệt học,... ) để giải quyết các bài toán kỹ thuật chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử
	
	
	

	
	a2
	Có kiến thức về an toàn lao động để loại trừ, hạn chế yếu tố nguy hiểm, có hại phát sinh trong sản xuất công nghiệp
	
	
	

	
	a3
	Có kiến thức cơ sở ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử để giải thích được nguyên lý hoạt động của các mạch điện tử và hệ thống điện
	
	
	U(2.0)
KTS

	
	a4
	Có kiến thức chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử để phân tích, lựa chọn các phần tử phù hợp trong thiết kế, vận hành và sửa chữa điện, điện tử
	
	
	

	
	a5
	Có kiến thức cơ bản về lắp đặt, cài đặt và lập trình thiết bị điều khiển
	
	T(2.0)
	

	
	a6
	Có khả năng thi công, vận hành và sửa chữa thành thạo hệ thống điện, điện tử
	
	T(2.0)
	

	b
	
	Khả năng đưa ra các giải pháp để giải quyết các bài toán kỹ thuật và hỗ trợ thiết kế kỹ thuật cho hệ thống, thành phần hoặc quy trình phù hợp với chuyên ngành. 
(an ability to design solutions for well-defined technical problems and assist with the engineering design of systems, components, or processes appropriate to the discipline)
	
	
	

	
	b1
	Phát hiện và xác định nguyên nhân các sự cố kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	
	T(1.5)
	

	
	b2
	Xây dựng phương án giải quyết các sự cố kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	
	T(1.5)
	

	
	b3
	Đưa ra quy trình lắp đặt, vận hành, sửa chữa hệ thống điện, điện tử
	
	
	

	
	b4
	Có khả năng cải tiến và phát triển sản phẩm 
	
	
	

	c
	
	Khả năng ứng dụng văn bản, lời nói và giao tiếp đồ họa để làm sáng tỏ các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật; khả năng xác định và sử dụng các tài liệu kỹ thuật phù hợp.
(an ability to apply written, oral, and graphical communication in well-defined technical and non-technical environments; an ability to identify and use appropriate technical literature)
	
	
	

	
	c1
	Viết báo cáo và diễn giải các vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	
	
	

	
	c2
	Thuyết trình các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật
	
	
	

	
	c3
	Sử dụng các phần mềm chuyên ngành để thiết kế và lập trình điều khiển
	
	T(2.0)
	

	
	c4
	Tìm kiếm và áp dụng các tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành
	I
	
	

	d
	
	Khả năng thực hiện các kiểm tra, đo lường và thí nghiệm theo tiêu chuẩn đồng thời phân tích và giải thích các kết quả.
(an ability to conduct standard tests, measurements, and experiments and to analyze and interpret the results)
	
	
	

	
	d1
	Áp dụng kiến thức cơ bản về đo lường điện, hệ thống đo lường, tiêu chuẩn đo lường để sử dụng các thiết bị đo các đại lượng điện (điện áp, dòng điện, hệ số công suất, tần số ….)
	I
	
	

	
	d2
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về khoa học, công nghệ để diễn giải nguyên nhân, kết quả của thí nghiệm
	
	
	

	e
	
	Khả năng hoạt động hiệu quả như một thành viên của một nhóm kỹ thuật.
(an ability to function effectively as a member of a technical team)
	
	
	

	
	e1
	Chủ động thực hiện nhiệm vụ trong nhóm 
	
	
	

	
	e2
	Phối hợp làm việc để hoàn thành mục tiêu chung
	
	T(2.0)
	

	
	e3
	Tham gia tổ chức hoạt động và phát triển nhóm 
	
	
	

	f
	
	Hiểu biết về sự cần thiết và khả năng tự định hướng tiếp tục phát triển nghề nghiệp; hiểu biết và cam kết về trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng sự đa dạng.
(an understanding of the need for and an ability to engage in self-directed continuing professional development; an understanding of and a commitment to address professional and ethical responsibilities including a respect for diversity)
	
	
	

	
	f1
	Có khả năng tự học 
	
	
	

	
	f2
	Nhận biết năng lực và lập kế hoạch nghề nghiệp cho bản thân
	
	
	

	
	f3
	Hiểu biết về đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp của bản thân đối với xã hội
	
	
	

	
	f4
	Hiểu biết và tôn trọng sự đa dạng về ngôn ngữ, văn hóa trong môi trường làm việc đa ngành, đa quốc gia
	
	
	

	g
	
	Khả năng giao tiếp tiếng Anh TOEIC 350 hoặc tương đương; khả năng sử dụng công nghệ thông tin trình độ IC3 hoặc tương đương.
(an ability to communicate English as TOEIC 350 or equivalent; an ability to use information technology as IC3 certification or equivalent)
	
	
	

	
	g1
	Đọc, hiểu tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành bằng tiếng Anh 
	I
	
	

	
	g2
	Giao tiếp tiếng Anh cơ bản trong môi trường làm việc đa quốc gia
	
	
	

	
	g3
	Ứng dụng tin học cơ bản
	
	
	





THỰC TẬP TRANG BỊ ĐIỆN 
	
	
	
CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	I
	T
	U

	a
	
	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định phù hợp với chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử.
(an ability to apply knowledge, techniques, skills and modern tools of mathematics, science, engineering, and technology to solve well-defined engineering problems appropriate to the discipline / to the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	
	

	
	a1
	Có kiến thức cơ bản về toán học (giải tích, đại số, xác suất thống kê, lượng giác…) và vật lý (điện trường, từ trường, cơ học, nhiệt học,... ) để giải quyết các bài toán kỹ thuật chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử
	
	
	

	
	a2
	Có kiến thức về an toàn lao động để loại trừ, hạn chế yếu tố nguy hiểm, có hại phát sinh trong sản xuất công nghiệp
	
	
	U(2.0)
ATLĐ

	
	a3
	Có kiến thức cơ sở ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử để giải thích được nguyên lý hoạt động của các mạch điện tử và hệ thống điện
	
	
	U(2.0)
KCĐ, MÁY ĐIỆN

	
	a4
	Có kiến thức chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử để phân tích, lựa chọn các phần tử phù hợp trong thiết kế, vận hành và sửa chữa điện, điện tử
	
	
	U(2.0)
TBĐ, KCĐ


	
	a5
	Có kiến thức cơ bản về lắp đặt, cài đặt và lập trình thiết bị điều khiển
	
	T(2.5)
	

	
	a6
	Có khả năng thi công, vận hành và sửa chữa thành thạo hệ thống điện, điện tử
	
	T(2.5)
	

	b
	
	Khả năng đưa ra các giải pháp để giải quyết các bài toán kỹ thuật và hỗ trợ thiết kế kỹ thuật cho hệ thống, thành phần hoặc quy trình phù hợp với chuyên ngành. 
(an ability to design solutions for well-defined technical problems and assist with the engineering design of systems, components, or processes appropriate to the discipline)
	
	
	

	
	b1
	Phát hiện và xác định nguyên nhân các sự cố kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	
	T(2.5)
	

	
	b2
	Xây dựng phương án giải quyết các sự cố kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	
	T(2.5)
	

	
	b3
	Đưa ra quy trình lắp đặt, vận hành, sửa chữa hệ thống điện, điện tử
	
	T(2.5)
	

	
	b4
	Có khả năng cải tiến và phát triển sản phẩm 
	
	T(2.0)
	

	c
	
	Khả năng ứng dụng văn bản, lời nói và giao tiếp đồ họa để làm sáng tỏ các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật; khả năng xác định và sử dụng các tài liệu kỹ thuật phù hợp.
(an ability to apply written, oral, and graphical communication in well-defined technical and non-technical environments; an ability to identify and use appropriate technical literature)
	
	
	

	
	c1
	Viết báo cáo và diễn giải các vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	
	
	

	
	c2
	Thuyết trình các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật
	
	
	

	
	c3
	Sử dụng các phần mềm chuyên ngành để thiết kế và lập trình điều khiển
	
	
	

	
	c4
	Tìm kiếm và áp dụng các tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành
	
	
	

	d
	
	Khả năng thực hiện các kiểm tra, đo lường và thí nghiệm theo tiêu chuẩn đồng thời phân tích và giải thích các kết quả.
(an ability to conduct standard tests, measurements, and experiments and to analyze and interpret the results)
	
	
	

	
	d1
	Áp dụng kiến thức cơ bản về đo lường điện, hệ thống đo lường, tiêu chuẩn đo lường để sử dụng các thiết bị đo các đại lượng điện (điện áp, dòng điện, hệ số công suất, tần số ….)
	
	
	U(2.0)
TTĐCB

	
	d2
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về khoa học, công nghệ để diễn giải nguyên nhân, kết quả của thí nghiệm
	
	
	

	e
	
	Khả năng hoạt động hiệu quả như một thành viên của một nhóm kỹ thuật.
(an ability to function effectively as a member of a technical team)
	
	
	

	
	e1
	Chủ động thực hiện nhiệm vụ trong nhóm 
	
	
	

	
	e2
	Phối hợp làm việc để hoàn thành mục tiêu chung
	
	T(2.0)
	

	
	e3
	Tham gia tổ chức hoạt động và phát triển nhóm 
	
	
	

	f
	
	Hiểu biết về sự cần thiết và khả năng tự định hướng tiếp tục phát triển nghề nghiệp; hiểu biết và cam kết về trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng sự đa dạng.
(an understanding of the need for and an ability to engage in self-directed continuing professional development; an understanding of and a commitment to address professional and ethical responsibilities including a respect for diversity)
	
	
	

	
	f1
	Có khả năng tự học 
	
	
	

	
	f2
	Nhận biết năng lực và lập kế hoạch nghề nghiệp cho bản thân
	
	
	

	
	f3
	Hiểu biết về đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp của bản thân đối với xã hội
	
	
	

	
	f4
	Hiểu biết và tôn trọng sự đa dạng về ngôn ngữ, văn hóa trong môi trường làm việc đa ngành, đa quốc gia
	
	
	

	g
	
	Khả năng giao tiếp tiếng Anh TOEIC 350 hoặc tương đương; khả năng sử dụng công nghệ thông tin trình độ IC3 hoặc tương đương.
(an ability to communicate English as TOEIC 350 or equivalent; an ability to use information technology as IC3 certification or equivalent)
	
	
	

	
	g1
	Đọc, hiểu tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành bằng tiếng Anh 
	
	
	

	
	g2
	Giao tiếp tiếng Anh cơ bản trong môi trường làm việc đa quốc gia
	
	
	

	
	g3
	Ứng dụng tin học cơ bản
	
	
	






ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH (TÍCH HỢP)
	
	
	
CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	I
	T
	U

	a
	
	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định phù hợp với chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử.
(an ability to apply knowledge, techniques, skills and modern tools of mathematics, science, engineering, and technology to solve well-defined engineering problems appropriate to the discipline / to the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	
	

	
	a1
	Có kiến thức cơ bản về toán học (giải tích, đại số, xác suất thống kê, lượng giác…) và vật lý (điện trường, từ trường, cơ học, nhiệt học,... ) để giải quyết các bài toán kỹ thuật chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử
	
	
	

	
	a2
	Có kiến thức về an toàn lao động để loại trừ, hạn chế yếu tố nguy hiểm, có hại phát sinh trong sản xuất công nghiệp
	
	
	

	
	a3
	Có kiến thức cơ sở ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử để giải thích được nguyên lý hoạt động của các mạch điện tử và hệ thống điện
	
	
	U(2.0)

	
	a4
	Có kiến thức chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử để phân tích, lựa chọn các phần tử phù hợp trong thiết kế, vận hành và sửa chữa điện, điện tử
	
	
	U(2.0)

	
	a5
	Có kiến thức cơ bản về lắp đặt, cài đặt và lập trình thiết bị điều khiển
	
	T(2.5)
	

	
	a6
	Có khả năng thi công, vận hành và sửa chữa thành thạo hệ thống điện, điện tử
	
	T(2.5)
	

	b
	
	Khả năng đưa ra các giải pháp để giải quyết các bài toán kỹ thuật và hỗ trợ thiết kế kỹ thuật cho hệ thống, thành phần hoặc quy trình phù hợp với chuyên ngành. 
(an ability to design solutions for well-defined technical problems and assist with the engineering design of systems, components, or processes appropriate to the discipline)
	
	
	

	
	b1
	Phát hiện và xác định nguyên nhân các sự cố kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	
	T(2.5)
	

	
	b2
	Xây dựng phương án giải quyết các sự cố kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	
	T(2.5)
	

	
	b3
	Đưa ra quy trình lắp đặt, vận hành, sửa chữa hệ thống điện, điện tử
	
	T(2.5)
	

	
	b4
	Có khả năng cải tiến và phát triển sản phẩm 
	
	T(2.5)
	

	c
	
	Khả năng ứng dụng văn bản, lời nói và giao tiếp đồ họa để làm sáng tỏ các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật; khả năng xác định và sử dụng các tài liệu kỹ thuật phù hợp.
(an ability to apply written, oral, and graphical communication in well-defined technical and non-technical environments; an ability to identify and use appropriate technical literature)
	
	
	

	
	c1
	Viết báo cáo và diễn giải các vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	
	
	U(2.0)

	
	c2
	Thuyết trình các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật
	
	
	U(2.0)

	
	c3
	Sử dụng các phần mềm chuyên ngành để thiết kế và lập trình điều khiển
	
	T(2.5)
	

	
	c4
	Tìm kiếm và áp dụng các tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành
	I
	
	

	d
	
	Khả năng thực hiện các kiểm tra, đo lường và thí nghiệm theo tiêu chuẩn đồng thời phân tích và giải thích các kết quả.
(an ability to conduct standard tests, measurements, and experiments and to analyze and interpret the results)
	
	
	

	
	d1
	Áp dụng kiến thức cơ bản về đo lường điện, hệ thống đo lường, tiêu chuẩn đo lường để sử dụng các thiết bị đo các đại lượng điện (điện áp, dòng điện, hệ số công suất, tần số ….)
	
	
	U(2.0)

	
	d2
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về khoa học, công nghệ để diễn giải nguyên nhân, kết quả của thí nghiệm
	I
	
	

	e
	
	Khả năng hoạt động hiệu quả như một thành viên của một nhóm kỹ thuật.
(an ability to function effectively as a member of a technical team)
	
	
	

	
	e1
	Chủ động thực hiện nhiệm vụ trong nhóm 
	I
	
	

	
	e2
	Phối hợp làm việc để hoàn thành mục tiêu chung
	
	T(2.0)
	

	
	e3
	Tham gia tổ chức hoạt động và phát triển nhóm 
	I
	
	

	f
	
	Hiểu biết về sự cần thiết và khả năng tự định hướng tiếp tục phát triển nghề nghiệp; hiểu biết và cam kết về trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng sự đa dạng.
(an understanding of the need for and an ability to engage in self-directed continuing professional development; an understanding of and a commitment to address professional and ethical responsibilities including a respect for diversity)
	
	
	

	
	f1
	Có khả năng tự học 
	
	
	

	
	f2
	Nhận biết năng lực và lập kế hoạch nghề nghiệp cho bản thân
	
	
	

	
	f3
	Hiểu biết về đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp của bản thân đối với xã hội
	
	
	

	
	f4
	Hiểu biết và tôn trọng sự đa dạng về ngôn ngữ, văn hóa trong môi trường làm việc đa ngành, đa quốc gia
	
	
	

	g
	
	Khả năng giao tiếp tiếng Anh TOEIC 350 hoặc tương đương; khả năng sử dụng công nghệ thông tin trình độ IC3 hoặc tương đương.
(an ability to communicate English as TOEIC 350 or equivalent; an ability to use information technology as IC3 certification or equivalent)
	
	
	

	
	g1
	Đọc, hiểu tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành bằng tiếng Anh 
	
	
	U(2.0)

	
	g2
	Giao tiếp tiếng Anh cơ bản trong môi trường làm việc đa quốc gia
	
	
	

	
	g3
	Ứng dụng tin học cơ bản
	
	
	U(1.5)





THỰC TẬP ĐO LƯỜNG CẢM BIẾN
	
	
	
CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	I
	T
	U

	a
	
	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định phù hợp với chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử.
(an ability to apply knowledge, techniques, skills and modern tools of mathematics, science, engineering, and technology to solve well-defined engineering problems appropriate to the discipline / to the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	
	

	
	a1
	Có kiến thức cơ bản về toán học (giải tích, đại số, xác suất thống kê, lượng giác…) và vật lý (điện trường, từ trường, cơ học, nhiệt học,... ) để giải quyết các bài toán kỹ thuật chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử
	
	
	

	
	a2
	Có kiến thức về an toàn lao động để loại trừ, hạn chế yếu tố nguy hiểm, có hại phát sinh trong sản xuất công nghiệp
	
	
	

	
	a3
	Có kiến thức cơ sở ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử để giải thích được nguyên lý hoạt động của các mạch điện tử và hệ thống điện
	
	
	U(2.0)

	
	a4
	Có kiến thức chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử để phân tích, lựa chọn các phần tử phù hợp trong thiết kế, vận hành và sửa chữa điện, điện tử
	
	
	U(2.0)

	
	a5
	Có kiến thức cơ bản về lắp đặt, cài đặt và lập trình thiết bị điều khiển
	
	T(2.0)
	

	
	a6
	Có khả năng thi công, vận hành và sửa chữa thành thạo hệ thống điện, điện tử
	
	T(2.5)
	

	b
	
	Khả năng đưa ra các giải pháp để giải quyết các bài toán kỹ thuật và hỗ trợ thiết kế kỹ thuật cho hệ thống, thành phần hoặc quy trình phù hợp với chuyên ngành. 
(an ability to design solutions for well-defined technical problems and assist with the engineering design of systems, components, or processes appropriate to the discipline)
	
	
	

	
	b1
	Phát hiện và xác định nguyên nhân các sự cố kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	
	T(2.0)
	

	
	b2
	Xây dựng phương án giải quyết các sự cố kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	
	
	

	
	b3
	Đưa ra quy trình lắp đặt, vận hành, sửa chữa hệ thống điện, điện tử
	
	
	

	
	b4
	Có khả năng cải tiến và phát triển sản phẩm 
	
	
	

	c
	
	Khả năng ứng dụng văn bản, lời nói và giao tiếp đồ họa để làm sáng tỏ các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật; khả năng xác định và sử dụng các tài liệu kỹ thuật phù hợp.
(an ability to apply written, oral, and graphical communication in well-defined technical and non-technical environments; an ability to identify and use appropriate technical literature)
	
	
	

	
	c1
	Viết báo cáo và diễn giải các vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	
	
	U(2.0)

	
	c2
	Thuyết trình các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật
	
	
	

	
	c3
	Sử dụng các phần mềm chuyên ngành để thiết kế và lập trình điều khiển
	
	
	

	
	c4
	Tìm kiếm và áp dụng các tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành
	I
	
	

	d
	
	Khả năng thực hiện các kiểm tra, đo lường và thí nghiệm theo tiêu chuẩn đồng thời phân tích và giải thích các kết quả.
(an ability to conduct standard tests, measurements, and experiments and to analyze and interpret the results)
	
	
	

	
	d1
	Áp dụng kiến thức cơ bản về đo lường điện, hệ thống đo lường, tiêu chuẩn đo lường để sử dụng các thiết bị đo các đại lượng điện (điện áp, dòng điện, hệ số công suất, tần số ….)
	
	
	U(2.0)

	
	d2
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về khoa học, công nghệ để diễn giải nguyên nhân, kết quả của thí nghiệm
	I
	
	

	e
	
	Khả năng hoạt động hiệu quả như một thành viên của một nhóm kỹ thuật.
(an ability to function effectively as a member of a technical team)
	
	
	

	
	e1
	Chủ động thực hiện nhiệm vụ trong nhóm 
	
	
	U(2.0)

	
	e2
	Phối hợp làm việc để hoàn thành mục tiêu chung
	
	
	U(2.0)

	
	e3
	Tham gia tổ chức hoạt động và phát triển nhóm 
	
	
	U(2.0)

	f
	
	Hiểu biết về sự cần thiết và khả năng tự định hướng tiếp tục phát triển nghề nghiệp; hiểu biết và cam kết về trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng sự đa dạng.
(an understanding of the need for and an ability to engage in self-directed continuing professional development; an understanding of and a commitment to address professional and ethical responsibilities including a respect for diversity)
	
	
	

	
	f1
	Có khả năng tự học 
	
	
	

	
	f2
	Nhận biết năng lực và lập kế hoạch nghề nghiệp cho bản thân
	
	
	

	
	f3
	Hiểu biết về đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp của bản thân đối với xã hội
	
	
	

	
	f4
	Hiểu biết và tôn trọng sự đa dạng về ngôn ngữ, văn hóa trong môi trường làm việc đa ngành, đa quốc gia
	
	
	

	g
	
	Khả năng giao tiếp tiếng Anh TOEIC 350 hoặc tương đương; khả năng sử dụng công nghệ thông tin trình độ IC3 hoặc tương đương.
(an ability to communicate English as TOEIC 350 or equivalent; an ability to use information technology as IC3 certification or equivalent)
	
	
	

	
	g1
	Đọc, hiểu tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành bằng tiếng Anh 
	
	
	U(2.0)

	
	g2
	Giao tiếp tiếng Anh cơ bản trong môi trường làm việc đa quốc gia
	
	
	

	
	g3
	Ứng dụng tin học cơ bản
	
	
	






NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO (TÍCH HỢP)
	
	
	
CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	I
	T
	U

	a
	
	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định phù hợp với chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử.
(an ability to apply knowledge, techniques, skills and modern tools of mathematics, science, engineering, and technology to solve well-defined engineering problems appropriate to the discipline / to the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	
	

	
	a1
	Có kiến thức cơ bản về toán học (giải tích, đại số, xác suất thống kê, lượng giác…) và vật lý (điện trường, từ trường, cơ học, nhiệt học,... ) để giải quyết các bài toán kỹ thuật chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử
	
	
	

	
	a2
	Có kiến thức về an toàn lao động để loại trừ, hạn chế yếu tố nguy hiểm, có hại phát sinh trong sản xuất công nghiệp
	
	
	U(2.0)

	
	a3
	Có kiến thức cơ sở ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử để giải thích được nguyên lý hoạt động của các mạch điện tử và hệ thống điện
	
	
	U(2.0)

	
	a4
	Có kiến thức chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử để phân tích, lựa chọn các phần tử phù hợp trong thiết kế, vận hành và sửa chữa điện, điện tử
	
	
	U(2.0)

	
	a5
	Có kiến thức cơ bản về lắp đặt, cài đặt và lập trình thiết bị điều khiển
	
	T(2.5)
	

	
	a6
	Có khả năng thi công, vận hành và sửa chữa thành thạo hệ thống điện, điện tử
	
	T(2.5)
	

	b
	
	Khả năng đưa ra các giải pháp để giải quyết các bài toán kỹ thuật và hỗ trợ thiết kế kỹ thuật cho hệ thống, thành phần hoặc quy trình phù hợp với chuyên ngành. 
(an ability to design solutions for well-defined technical problems and assist with the engineering design of systems, components, or processes appropriate to the discipline)
	
	
	

	
	b1
	Phát hiện và xác định nguyên nhân các sự cố kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	
	
	

	
	b2
	Xây dựng phương án giải quyết các sự cố kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	
	
	

	
	b3
	Đưa ra quy trình lắp đặt, vận hành, sửa chữa hệ thống điện, điện tử
	
	
	

	
	b4
	Có khả năng cải tiến và phát triển sản phẩm 
	
	
	

	c
	
	Khả năng ứng dụng văn bản, lời nói và giao tiếp đồ họa để làm sáng tỏ các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật; khả năng xác định và sử dụng các tài liệu kỹ thuật phù hợp.
(an ability to apply written, oral, and graphical communication in well-defined technical and non-technical environments; an ability to identify and use appropriate technical literature)
	
	
	

	
	c1
	Viết báo cáo và diễn giải các vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	
	
	

	
	c2
	Thuyết trình các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật
	
	
	

	
	c3
	Sử dụng các phần mềm chuyên ngành để thiết kế và lập trình điều khiển
	
	
	

	
	c4
	Tìm kiếm và áp dụng các tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành
	I
	
	

	d
	
	Khả năng thực hiện các kiểm tra, đo lường và thí nghiệm theo tiêu chuẩn đồng thời phân tích và giải thích các kết quả.
(an ability to conduct standard tests, measurements, and experiments and to analyze and interpret the results)
	
	
	

	
	d1
	Áp dụng kiến thức cơ bản về đo lường điện, hệ thống đo lường, tiêu chuẩn đo lường để sử dụng các thiết bị đo các đại lượng điện (điện áp, dòng điện, hệ số công suất, tần số ….)
	
	
	U(2.0)

	
	d2
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về khoa học, công nghệ để diễn giải nguyên nhân, kết quả của thí nghiệm
	
	
	

	e
	
	Khả năng hoạt động hiệu quả như một thành viên của một nhóm kỹ thuật.
(an ability to function effectively as a member of a technical team)
	
	
	

	
	e1
	Chủ động thực hiện nhiệm vụ trong nhóm 
	
	
	

	
	e2
	Phối hợp làm việc để hoàn thành mục tiêu chung
	
	
	

	
	e3
	Tham gia tổ chức hoạt động và phát triển nhóm 
	
	
	

	f
	
	Hiểu biết về sự cần thiết và khả năng tự định hướng tiếp tục phát triển nghề nghiệp; hiểu biết và cam kết về trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng sự đa dạng.
(an understanding of the need for and an ability to engage in self-directed continuing professional development; an understanding of and a commitment to address professional and ethical responsibilities including a respect for diversity)
	
	
	

	
	f1
	Có khả năng tự học 
	
	
	

	
	f2
	Nhận biết năng lực và lập kế hoạch nghề nghiệp cho bản thân
	
	
	

	
	f3
	Hiểu biết về đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp của bản thân đối với xã hội
	
	
	

	
	f4
	Hiểu biết và tôn trọng sự đa dạng về ngôn ngữ, văn hóa trong môi trường làm việc đa ngành, đa quốc gia
	
	
	

	g
	
	Khả năng giao tiếp tiếng Anh TOEIC 350 hoặc tương đương; khả năng sử dụng công nghệ thông tin trình độ IC3 hoặc tương đương.
(an ability to communicate English as TOEIC 350 or equivalent; an ability to use information technology as IC3 certification or equivalent)
	
	
	

	
	g1
	Đọc, hiểu tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành bằng tiếng Anh 
	
	
	U(2.0)

	
	g2
	Giao tiếp tiếng Anh cơ bản trong môi trường làm việc đa quốc gia
	
	
	

	
	g3
	Ứng dụng tin học cơ bản
	
	
	






QUẢN LÝ TÒA NHÀ (BMS)
	
	
	
CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	I
	T
	U

	a
	
	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định phù hợp với chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử.
(an ability to apply knowledge, techniques, skills and modern tools of mathematics, science, engineering, and technology to solve well-defined engineering problems appropriate to the discipline / to the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	
	

	
	a1
	Có kiến thức cơ bản về toán học (giải tích, đại số, xác suất thống kê, lượng giác…) và vật lý (điện trường, từ trường, cơ học, nhiệt học,... ) để giải quyết các bài toán kỹ thuật chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử
	
	
	

	
	a2
	Có kiến thức về an toàn lao động để loại trừ, hạn chế yếu tố nguy hiểm, có hại phát sinh trong sản xuất công nghiệp
	
	
	U(2.0)

	
	a3
	Có kiến thức cơ sở ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử để giải thích được nguyên lý hoạt động của các mạch điện tử và hệ thống điện
	
	
	U(2.0)

	
	a4
	Có kiến thức chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử để phân tích, lựa chọn các phần tử phù hợp trong thiết kế, vận hành và sửa chữa điện, điện tử
	
	T(2.0)
	

	
	a5
	Có kiến thức cơ bản về lắp đặt, cài đặt và lập trình thiết bị điều khiển
	
	T(1.5)
	

	
	a6
	Có khả năng thi công, vận hành và sửa chữa thành thạo hệ thống điện, điện tử
	
	
	

	b
	
	Khả năng đưa ra các giải pháp để giải quyết các bài toán kỹ thuật và hỗ trợ thiết kế kỹ thuật cho hệ thống, thành phần hoặc quy trình phù hợp với chuyên ngành. 
(an ability to design solutions for well-defined technical problems and assist with the engineering design of systems, components, or processes appropriate to the discipline)
	
	
	

	
	b1
	Phát hiện và xác định nguyên nhân các sự cố kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	
	
	

	
	b2
	Xây dựng phương án giải quyết các sự cố kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	
	
	

	
	b3
	Đưa ra quy trình lắp đặt, vận hành, sửa chữa hệ thống điện, điện tử
	
	T(2.0)
	

	
	b4
	Có khả năng cải tiến và phát triển sản phẩm 
	
	
	

	c
	
	Khả năng ứng dụng văn bản, lời nói và giao tiếp đồ họa để làm sáng tỏ các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật; khả năng xác định và sử dụng các tài liệu kỹ thuật phù hợp.
(an ability to apply written, oral, and graphical communication in well-defined technical and non-technical environments; an ability to identify and use appropriate technical literature)
	
	
	

	
	c1
	Viết báo cáo và diễn giải các vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	
	
	

	
	c2
	Thuyết trình các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật
	
	
	

	
	c3
	Sử dụng các phần mềm chuyên ngành để thiết kế và lập trình điều khiển
	
	
	

	
	c4
	Tìm kiếm và áp dụng các tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành
	
	
	

	d
	
	Khả năng thực hiện các kiểm tra, đo lường và thí nghiệm theo tiêu chuẩn đồng thời phân tích và giải thích các kết quả.
(an ability to conduct standard tests, measurements, and experiments and to analyze and interpret the results)
	
	
	

	
	d1
	Áp dụng kiến thức cơ bản về đo lường điện, hệ thống đo lường, tiêu chuẩn đo lường để sử dụng các thiết bị đo các đại lượng điện (điện áp, dòng điện, hệ số công suất, tần số ….)
	
	
	U(2.0)

	
	d2
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về khoa học, công nghệ để diễn giải nguyên nhân, kết quả của thí nghiệm
	
	
	

	e
	
	Khả năng hoạt động hiệu quả như một thành viên của một nhóm kỹ thuật.
(an ability to function effectively as a member of a technical team)
	
	
	

	
	e1
	Chủ động thực hiện nhiệm vụ trong nhóm 
	
	
	

	
	e2
	Phối hợp làm việc để hoàn thành mục tiêu chung
	
	
	

	
	e3
	Tham gia tổ chức hoạt động và phát triển nhóm 
	
	
	

	f
	
	Hiểu biết về sự cần thiết và khả năng tự định hướng tiếp tục phát triển nghề nghiệp; hiểu biết và cam kết về trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng sự đa dạng.
(an understanding of the need for and an ability to engage in self-directed continuing professional development; an understanding of and a commitment to address professional and ethical responsibilities including a respect for diversity)
	
	
	

	
	f1
	Có khả năng tự học 
	
	
	

	
	f2
	Nhận biết năng lực và lập kế hoạch nghề nghiệp cho bản thân
	
	
	

	
	f3
	Hiểu biết về đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp của bản thân đối với xã hội
	
	
	

	
	f4
	Hiểu biết và tôn trọng sự đa dạng về ngôn ngữ, văn hóa trong môi trường làm việc đa ngành, đa quốc gia
	
	
	

	g
	
	Khả năng giao tiếp tiếng Anh TOEIC 350 hoặc tương đương; khả năng sử dụng công nghệ thông tin trình độ IC3 hoặc tương đương.
(an ability to communicate English as TOEIC 350 or equivalent; an ability to use information technology as IC3 certification or equivalent)
	
	
	

	
	g1
	Đọc, hiểu tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành bằng tiếng Anh 
	
	
	U(2.0)

	
	g2
	Giao tiếp tiếng Anh cơ bản trong môi trường làm việc đa quốc gia
	
	
	

	
	g3
	Ứng dụng tin học cơ bản
	
	
	







TỰ ĐỘNG HÓA QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ (TÍCH HỢP)
	
	
	
CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	I
	T
	U

	a
	
	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định phù hợp với chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử.
(an ability to apply knowledge, techniques, skills and modern tools of mathematics, science, engineering, and technology to solve well-defined engineering problems appropriate to the discipline / to the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	
	

	
	a1
	Có kiến thức cơ bản về toán học (giải tích, đại số, xác suất thống kê, lượng giác…) và vật lý (điện trường, từ trường, cơ học, nhiệt học,... ) để giải quyết các bài toán kỹ thuật chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử
	
	
	

	
	a2
	Có kiến thức về an toàn lao động để loại trừ, hạn chế yếu tố nguy hiểm, có hại phát sinh trong sản xuất công nghiệp
	
	
	

	
	a3
	Có kiến thức cơ sở ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử để giải thích được nguyên lý hoạt động của các mạch điện tử và hệ thống điện
	
	
	

	
	a4
	Có kiến thức chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử để phân tích, lựa chọn các phần tử phù hợp trong thiết kế, vận hành và sửa chữa điện, điện tử
	
	
	U(2.0)
PLC

	
	a5
	Có kiến thức cơ bản về lắp đặt, cài đặt và lập trình thiết bị điều khiển
	
	T(2.0)
	

	
	a6
	Có khả năng thi công, vận hành và sửa chữa thành thạo hệ thống điện, điện tử
	
	T(2.0)
	

	b
	
	Khả năng đưa ra các giải pháp để giải quyết các bài toán kỹ thuật và hỗ trợ thiết kế kỹ thuật cho hệ thống, thành phần hoặc quy trình phù hợp với chuyên ngành. 
(an ability to design solutions for well-defined technical problems and assist with the engineering design of systems, components, or processes appropriate to the discipline)
	
	
	

	
	b1
	Phát hiện và xác định nguyên nhân các sự cố kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	
	
	

	
	b2
	Xây dựng phương án giải quyết các sự cố kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	
	
	

	
	b3
	Đưa ra quy trình lắp đặt, vận hành, sửa chữa hệ thống điện, điện tử
	
	
	

	
	b4
	Có khả năng cải tiến và phát triển sản phẩm 
	
	
	

	c
	
	Khả năng ứng dụng văn bản, lời nói và giao tiếp đồ họa để làm sáng tỏ các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật; khả năng xác định và sử dụng các tài liệu kỹ thuật phù hợp.
(an ability to apply written, oral, and graphical communication in well-defined technical and non-technical environments; an ability to identify and use appropriate technical literature)
	
	
	

	
	c1
	Viết báo cáo và diễn giải các vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	
	
	

	
	c2
	Thuyết trình các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật
	
	
	

	
	c3
	Sử dụng các phần mềm chuyên ngành để thiết kế và lập trình điều khiển
	
	T(2.0)
	

	
	c4
	Tìm kiếm và áp dụng các tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành
	
	
	

	d
	
	Khả năng thực hiện các kiểm tra, đo lường và thí nghiệm theo tiêu chuẩn đồng thời phân tích và giải thích các kết quả.
(an ability to conduct standard tests, measurements, and experiments and to analyze and interpret the results)
	
	
	

	
	d1
	Áp dụng kiến thức cơ bản về đo lường điện, hệ thống đo lường, tiêu chuẩn đo lường để sử dụng các thiết bị đo các đại lượng điện (điện áp, dòng điện, hệ số công suất, tần số ….)
	
	
	

	
	d2
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về khoa học, công nghệ để diễn giải nguyên nhân, kết quả của thí nghiệm
	
	
	

	e
	
	Khả năng hoạt động hiệu quả như một thành viên của một nhóm kỹ thuật.
(an ability to function effectively as a member of a technical team)
	
	
	

	
	e1
	Chủ động thực hiện nhiệm vụ trong nhóm 
	
	
	

	
	e2
	Phối hợp làm việc để hoàn thành mục tiêu chung
	
	
	

	
	e3
	Tham gia tổ chức hoạt động và phát triển nhóm 
	
	
	

	f
	
	Hiểu biết về sự cần thiết và khả năng tự định hướng tiếp tục phát triển nghề nghiệp; hiểu biết và cam kết về trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng sự đa dạng.
(an understanding of the need for and an ability to engage in self-directed continuing professional development; an understanding of and a commitment to address professional and ethical responsibilities including a respect for diversity)
	
	
	

	
	f1
	Có khả năng tự học 
	
	
	

	
	f2
	Nhận biết năng lực và lập kế hoạch nghề nghiệp cho bản thân
	
	
	

	
	f3
	Hiểu biết về đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp của bản thân đối với xã hội
	
	
	

	
	f4
	Hiểu biết và tôn trọng sự đa dạng về ngôn ngữ, văn hóa trong môi trường làm việc đa ngành, đa quốc gia
	
	
	

	g
	
	Khả năng giao tiếp tiếng Anh TOEIC 350 hoặc tương đương; khả năng sử dụng công nghệ thông tin trình độ IC3 hoặc tương đương.
(an ability to communicate English as TOEIC 350 or equivalent; an ability to use information technology as IC3 certification or equivalent)
	
	
	

	
	g1
	Đọc, hiểu tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành bằng tiếng Anh 
	
	
	U(2.0)

	
	g2
	Giao tiếp tiếng Anh cơ bản trong môi trường làm việc đa quốc gia
	
	
	

	
	g3
	Ứng dụng tin học cơ bản
	
	
	







TT SCADA
	
	
	
CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	I
	T
	U

	a
	
	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định phù hợp với chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử.
(an ability to apply knowledge, techniques, skills and modern tools of mathematics, science, engineering, and technology to solve well-defined engineering problems appropriate to the discipline / to the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	
	

	
	a1
	Có kiến thức cơ bản về toán học (giải tích, đại số, xác suất thống kê, lượng giác…) và vật lý (điện trường, từ trường, cơ học, nhiệt học,... ) để giải quyết các bài toán kỹ thuật chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử
	
	
	

	
	a2
	Có kiến thức về an toàn lao động để loại trừ, hạn chế yếu tố nguy hiểm, có hại phát sinh trong sản xuất công nghiệp
	
	
	

	
	a3
	Có kiến thức cơ sở ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử để giải thích được nguyên lý hoạt động của các mạch điện tử và hệ thống điện
	
	
	


	
	a4
	Có kiến thức chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử để phân tích, lựa chọn các phần tử phù hợp trong thiết kế, vận hành và sửa chữa điện, điện tử
	
	
	U(2.0)
PLC, TĐHQTCN

	
	a5
	Có kiến thức cơ bản về lắp đặt, cài đặt và lập trình thiết bị điều khiển
	
	T(2.5)
	

	
	a6
	Có khả năng thi công, vận hành và sửa chữa thành thạo hệ thống điện, điện tử
	
	T(2.5)
	

	b
	
	Khả năng đưa ra các giải pháp để giải quyết các bài toán kỹ thuật và hỗ trợ thiết kế kỹ thuật cho hệ thống, thành phần hoặc quy trình phù hợp với chuyên ngành. 
(an ability to design solutions for well-defined technical problems and assist with the engineering design of systems, components, or processes appropriate to the discipline)
	
	
	

	
	b1
	Phát hiện và xác định nguyên nhân các sự cố kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	
	T(2.0)
	

	
	b2
	Xây dựng phương án giải quyết các sự cố kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	
	
	

	
	b3
	Đưa ra quy trình lắp đặt, vận hành, sửa chữa hệ thống điện, điện tử
	
	T(2.0)
	

	
	b4
	Có khả năng cải tiến và phát triển sản phẩm 
	
	
	

	c
	
	Khả năng ứng dụng văn bản, lời nói và giao tiếp đồ họa để làm sáng tỏ các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật; khả năng xác định và sử dụng các tài liệu kỹ thuật phù hợp.
(an ability to apply written, oral, and graphical communication in well-defined technical and non-technical environments; an ability to identify and use appropriate technical literature)
	
	
	

	
	c1
	Viết báo cáo và diễn giải các vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	
	
	

	
	c2
	Thuyết trình các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật
	
	
	

	
	c3
	Sử dụng các phần mềm chuyên ngành để thiết kế và lập trình điều khiển
	
	T(2.0)
	

	
	c4
	Tìm kiếm và áp dụng các tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành
	
	
	

	d
	
	Khả năng thực hiện các kiểm tra, đo lường và thí nghiệm theo tiêu chuẩn đồng thời phân tích và giải thích các kết quả.
(an ability to conduct standard tests, measurements, and experiments and to analyze and interpret the results)
	
	
	

	
	d1
	Áp dụng kiến thức cơ bản về đo lường điện, hệ thống đo lường, tiêu chuẩn đo lường để sử dụng các thiết bị đo các đại lượng điện (điện áp, dòng điện, hệ số công suất, tần số ….)
	
	
	

	
	d2
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về khoa học, công nghệ để diễn giải nguyên nhân, kết quả của thí nghiệm
	
	
	

	e
	
	Khả năng hoạt động hiệu quả như một thành viên của một nhóm kỹ thuật.
(an ability to function effectively as a member of a technical team)
	
	
	

	
	e1
	Chủ động thực hiện nhiệm vụ trong nhóm 
	
	
	

	
	e2
	Phối hợp làm việc để hoàn thành mục tiêu chung
	
	
	

	
	e3
	Tham gia tổ chức hoạt động và phát triển nhóm 
	
	
	

	f
	
	Hiểu biết về sự cần thiết và khả năng tự định hướng tiếp tục phát triển nghề nghiệp; hiểu biết và cam kết về trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng sự đa dạng.
(an understanding of the need for and an ability to engage in self-directed continuing professional development; an understanding of and a commitment to address professional and ethical responsibilities including a respect for diversity)
	
	
	

	
	f1
	Có khả năng tự học 
	
	
	

	
	f2
	Nhận biết năng lực và lập kế hoạch nghề nghiệp cho bản thân
	
	
	

	
	f3
	Hiểu biết về đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp của bản thân đối với xã hội
	
	
	

	
	f4
	Hiểu biết và tôn trọng sự đa dạng về ngôn ngữ, văn hóa trong môi trường làm việc đa ngành, đa quốc gia
	
	
	

	g
	
	Khả năng giao tiếp tiếng Anh TOEIC 350 hoặc tương đương; khả năng sử dụng công nghệ thông tin trình độ IC3 hoặc tương đương.
(an ability to communicate English as TOEIC 350 or equivalent; an ability to use information technology as IC3 certification or equivalent)
	
	
	

	
	g1
	Đọc, hiểu tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành bằng tiếng Anh 
	
	
	

	
	g2
	Giao tiếp tiếng Anh cơ bản trong môi trường làm việc đa quốc gia
	
	
	

	
	g3
	Ứng dụng tin học cơ bản
	
	
	







ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP
	
	
	
CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	I
	T
	U

	a
	
	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định phù hợp với chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử.
(an ability to apply knowledge, techniques, skills and modern tools of mathematics, science, engineering, and technology to solve well-defined engineering problems appropriate to the discipline / to the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	
	

	
	a1
	Có kiến thức cơ bản về toán học (giải tích, đại số, xác suất thống kê, lượng giác…) và vật lý (điện trường, từ trường, cơ học, nhiệt học,... ) để giải quyết các bài toán kỹ thuật chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử
	
	
	

	
	a2
	Có kiến thức về an toàn lao động để loại trừ, hạn chế yếu tố nguy hiểm, có hại phát sinh trong sản xuất công nghiệp
	
	
	

	
	a3
	Có kiến thức cơ sở ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử để giải thích được nguyên lý hoạt động của các mạch điện tử và hệ thống điện
	
	
	U(2.0)
DTCS

	
	a4
	Có kiến thức chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử để phân tích, lựa chọn các phần tử phù hợp trong thiết kế, vận hành và sửa chữa điện, điện tử
	
	T(2.5)
	

	
	a5
	Có kiến thức cơ bản về lắp đặt, cài đặt và lập trình thiết bị điều khiển
	
	
	

	
	a6
	Có khả năng thi công, vận hành và sửa chữa thành thạo hệ thống điện, điện tử
	
	
	

	b
	
	Khả năng đưa ra các giải pháp để giải quyết các bài toán kỹ thuật và hỗ trợ thiết kế kỹ thuật cho hệ thống, thành phần hoặc quy trình phù hợp với chuyên ngành. 
(an ability to design solutions for well-defined technical problems and assist with the engineering design of systems, components, or processes appropriate to the discipline)
	
	
	

	
	b1
	Phát hiện và xác định nguyên nhân các sự cố kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	
	
	

	
	b2
	Xây dựng phương án giải quyết các sự cố kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	
	
	

	
	b3
	Đưa ra quy trình lắp đặt, vận hành, sửa chữa hệ thống điện, điện tử
	
	
	

	
	b4
	Có khả năng cải tiến và phát triển sản phẩm 
	
	
	

	c
	
	Khả năng ứng dụng văn bản, lời nói và giao tiếp đồ họa để làm sáng tỏ các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật; khả năng xác định và sử dụng các tài liệu kỹ thuật phù hợp.
(an ability to apply written, oral, and graphical communication in well-defined technical and non-technical environments; an ability to identify and use appropriate technical literature)
	
	
	

	
	c1
	Viết báo cáo và diễn giải các vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	
	
	

	
	c2
	Thuyết trình các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật
	
	
	

	
	c3
	Sử dụng các phần mềm chuyên ngành để thiết kế và lập trình điều khiển
	
	
	

	
	c4
	Tìm kiếm và áp dụng các tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành
	
	
	

	d
	
	Khả năng thực hiện các kiểm tra, đo lường và thí nghiệm theo tiêu chuẩn đồng thời phân tích và giải thích các kết quả.
(an ability to conduct standard tests, measurements, and experiments and to analyze and interpret the results)
	
	
	

	
	d1
	Áp dụng kiến thức cơ bản về đo lường điện, hệ thống đo lường, tiêu chuẩn đo lường để sử dụng các thiết bị đo các đại lượng điện (điện áp, dòng điện, hệ số công suất, tần số ….)
	
	
	U(2.0)

	
	d2
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về khoa học, công nghệ để diễn giải nguyên nhân, kết quả của thí nghiệm
	
	
	

	e
	
	Khả năng hoạt động hiệu quả như một thành viên của một nhóm kỹ thuật.
(an ability to function effectively as a member of a technical team)
	
	
	

	
	e1
	Chủ động thực hiện nhiệm vụ trong nhóm 
	
	
	

	
	e2
	Phối hợp làm việc để hoàn thành mục tiêu chung
	
	
	

	
	e3
	Tham gia tổ chức hoạt động và phát triển nhóm 
	
	
	

	f
	
	Hiểu biết về sự cần thiết và khả năng tự định hướng tiếp tục phát triển nghề nghiệp; hiểu biết và cam kết về trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng sự đa dạng.
(an understanding of the need for and an ability to engage in self-directed continuing professional development; an understanding of and a commitment to address professional and ethical responsibilities including a respect for diversity)
	
	
	

	
	f1
	Có khả năng tự học 
	
	
	

	
	f2
	Nhận biết năng lực và lập kế hoạch nghề nghiệp cho bản thân
	
	
	

	
	f3
	Hiểu biết về đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp của bản thân đối với xã hội
	
	
	

	
	f4
	Hiểu biết và tôn trọng sự đa dạng về ngôn ngữ, văn hóa trong môi trường làm việc đa ngành, đa quốc gia
	
	
	

	g
	
	Khả năng giao tiếp tiếng Anh TOEIC 350 hoặc tương đương; khả năng sử dụng công nghệ thông tin trình độ IC3 hoặc tương đương.
(an ability to communicate English as TOEIC 350 or equivalent; an ability to use information technology as IC3 certification or equivalent)
	
	
	

	
	g1
	Đọc, hiểu tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành bằng tiếng Anh 
	
	
	U(2.0)

	
	g2
	Giao tiếp tiếng Anh cơ bản trong môi trường làm việc đa quốc gia
	
	
	

	
	g3
	Ứng dụng tin học cơ bản
	
	
	





TT ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP
	
	
	
CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	I
	T
	U

	a
	
	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định phù hợp với chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử.
(an ability to apply knowledge, techniques, skills and modern tools of mathematics, science, engineering, and technology to solve well-defined engineering problems appropriate to the discipline / to the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	
	

	
	a1
	Có kiến thức cơ bản về toán học (giải tích, đại số, xác suất thống kê, lượng giác…) và vật lý (điện trường, từ trường, cơ học, nhiệt học,... ) để giải quyết các bài toán kỹ thuật chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử
	
	
	

	
	a2
	Có kiến thức về an toàn lao động để loại trừ, hạn chế yếu tố nguy hiểm, có hại phát sinh trong sản xuất công nghiệp
	
	
	

	
	a3
	Có kiến thức cơ sở ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử để giải thích được nguyên lý hoạt động của các mạch điện tử và hệ thống điện
	
	
	U(2.5)
DTCS

	
	a4
	Có kiến thức chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử để phân tích, lựa chọn các phần tử phù hợp trong thiết kế, vận hành và sửa chữa điện, điện tử
	
	
	U(2.5)
DTCN

	
	a5
	Có kiến thức cơ bản về lắp đặt, cài đặt và lập trình thiết bị điều khiển
	
	T(2.0)
	

	
	a6
	Có khả năng thi công, vận hành và sửa chữa thành thạo hệ thống điện, điện tử
	
	T(2.0)
	

	b
	
	Khả năng đưa ra các giải pháp để giải quyết các bài toán kỹ thuật và hỗ trợ thiết kế kỹ thuật cho hệ thống, thành phần hoặc quy trình phù hợp với chuyên ngành. 
(an ability to design solutions for well-defined technical problems and assist with the engineering design of systems, components, or processes appropriate to the discipline)
	
	
	

	
	b1
	Phát hiện và xác định nguyên nhân các sự cố kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	
	T(2.0)
	

	
	b2
	Xây dựng phương án giải quyết các sự cố kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	
	
	

	
	b3
	Đưa ra quy trình lắp đặt, vận hành, sửa chữa hệ thống điện, điện tử
	
	
	

	
	b4
	Có khả năng cải tiến và phát triển sản phẩm 
	
	
	

	c
	
	Khả năng ứng dụng văn bản, lời nói và giao tiếp đồ họa để làm sáng tỏ các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật; khả năng xác định và sử dụng các tài liệu kỹ thuật phù hợp.
(an ability to apply written, oral, and graphical communication in well-defined technical and non-technical environments; an ability to identify and use appropriate technical literature)
	
	
	

	
	c1
	Viết báo cáo và diễn giải các vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	
	
	

	
	c2
	Thuyết trình các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật
	
	
	

	
	c3
	Sử dụng các phần mềm chuyên ngành để thiết kế và lập trình điều khiển
	
	T(2.0)
	

	
	c4
	Tìm kiếm và áp dụng các tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành
	
	
	

	d
	
	Khả năng thực hiện các kiểm tra, đo lường và thí nghiệm theo tiêu chuẩn đồng thời phân tích và giải thích các kết quả.
(an ability to conduct standard tests, measurements, and experiments and to analyze and interpret the results)
	
	
	

	
	d1
	Áp dụng kiến thức cơ bản về đo lường điện, hệ thống đo lường, tiêu chuẩn đo lường để sử dụng các thiết bị đo các đại lượng điện (điện áp, dòng điện, hệ số công suất, tần số ….)
	
	
	U(2.0)

	
	d2
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về khoa học, công nghệ để diễn giải nguyên nhân, kết quả của thí nghiệm
	
	
	

	e
	
	Khả năng hoạt động hiệu quả như một thành viên của một nhóm kỹ thuật.
(an ability to function effectively as a member of a technical team)
	
	
	

	
	e1
	Chủ động thực hiện nhiệm vụ trong nhóm 
	
	
	

	
	e2
	Phối hợp làm việc để hoàn thành mục tiêu chung
	
	
	

	
	e3
	Tham gia tổ chức hoạt động và phát triển nhóm 
	
	
	

	f
	
	Hiểu biết về sự cần thiết và khả năng tự định hướng tiếp tục phát triển nghề nghiệp; hiểu biết và cam kết về trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng sự đa dạng.
(an understanding of the need for and an ability to engage in self-directed continuing professional development; an understanding of and a commitment to address professional and ethical responsibilities including a respect for diversity)
	
	
	

	
	f1
	Có khả năng tự học 
	
	
	

	
	f2
	Nhận biết năng lực và lập kế hoạch nghề nghiệp cho bản thân
	
	
	

	
	f3
	Hiểu biết về đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp của bản thân đối với xã hội
	
	
	

	
	f4
	Hiểu biết và tôn trọng sự đa dạng về ngôn ngữ, văn hóa trong môi trường làm việc đa ngành, đa quốc gia
	
	
	

	g
	
	Khả năng giao tiếp tiếng Anh TOEIC 350 hoặc tương đương; khả năng sử dụng công nghệ thông tin trình độ IC3 hoặc tương đương.
(an ability to communicate English as TOEIC 350 or equivalent; an ability to use information technology as IC3 certification or equivalent)
	
	
	

	
	g1
	Đọc, hiểu tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành bằng tiếng Anh 
	
	
	U(2.0)

	
	g2
	Giao tiếp tiếng Anh cơ bản trong môi trường làm việc đa quốc gia
	
	
	

	
	g3
	Ứng dụng tin học cơ bản
	
	
	





ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH
	
	
	
CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	I
	T
	U

	a
	
	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định phù hợp với chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử.
(an ability to apply knowledge, techniques, skills and modern tools of mathematics, science, engineering, and technology to solve well-defined engineering problems appropriate to the discipline / to the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	
	

	
	a1
	Có kiến thức cơ bản về toán học (giải tích, đại số, xác suất thống kê, lượng giác…) và vật lý (điện trường, từ trường, cơ học, nhiệt học,... ) để giải quyết các bài toán kỹ thuật chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử
	
	
	

	
	a2
	Có kiến thức về an toàn lao động để loại trừ, hạn chế yếu tố nguy hiểm, có hại phát sinh trong sản xuất công nghiệp
	
	
	U(2.0)


	
	a3
	Có kiến thức cơ sở ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử để giải thích được nguyên lý hoạt động của các mạch điện tử và hệ thống điện
	
	
	U(2.0)


	
	a4
	Có kiến thức chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử để phân tích, lựa chọn các phần tử phù hợp trong thiết kế, vận hành và sửa chữa điện, điện tử
	
	
	U(2.0)


	
	a5
	Có kiến thức cơ bản về lắp đặt, cài đặt và lập trình thiết bị điều khiển
	
	
	U(2.0)


	
	a6
	Có khả năng thi công, vận hành và sửa chữa thành thạo hệ thống điện, điện tử
	
	
	U(2.0)


	b
	
	Khả năng đưa ra các giải pháp để giải quyết các bài toán kỹ thuật và hỗ trợ thiết kế kỹ thuật cho hệ thống, thành phần hoặc quy trình phù hợp với chuyên ngành. 
(an ability to design solutions for well-defined technical problems and assist with the engineering design of systems, components, or processes appropriate to the discipline)
	
	
	

	
	b1
	Phát hiện và xác định nguyên nhân các sự cố kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	
	
	U(2.0)


	
	b2
	Xây dựng phương án giải quyết các sự cố kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	
	
	U(2.0)


	
	b3
	Đưa ra quy trình lắp đặt, vận hành, sửa chữa hệ thống điện, điện tử
	
	
	U(2.0)


	
	b4
	Có khả năng cải tiến và phát triển sản phẩm 
	
	
	U(2.0)


	c
	
	Khả năng ứng dụng văn bản, lời nói và giao tiếp đồ họa để làm sáng tỏ các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật; khả năng xác định và sử dụng các tài liệu kỹ thuật phù hợp.
(an ability to apply written, oral, and graphical communication in well-defined technical and non-technical environments; an ability to identify and use appropriate technical literature)
	
	
	

	
	c1
	Viết báo cáo và diễn giải các vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	
	
	U(2.0)


	
	c2
	Thuyết trình các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật
	
	
	U(2.0)


	
	c3
	Sử dụng các phần mềm chuyên ngành để thiết kế và lập trình điều khiển
	
	
	U(2.0)


	
	c4
	Tìm kiếm và áp dụng các tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành
	
	
	U(2.0)


	d
	
	Khả năng thực hiện các kiểm tra, đo lường và thí nghiệm theo tiêu chuẩn đồng thời phân tích và giải thích các kết quả.
(an ability to conduct standard tests, measurements, and experiments and to analyze and interpret the results)
	
	
	

	
	d1
	Áp dụng kiến thức cơ bản về đo lường điện, hệ thống đo lường, tiêu chuẩn đo lường để sử dụng các thiết bị đo các đại lượng điện (điện áp, dòng điện, hệ số công suất, tần số ….)
	
	
	U(2.0)

	
	d2
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về khoa học, công nghệ để diễn giải nguyên nhân, kết quả của thí nghiệm
	
	
	U(2.0)

	e
	
	Khả năng hoạt động hiệu quả như một thành viên của một nhóm kỹ thuật.
(an ability to function effectively as a member of a technical team)
	
	
	

	
	e1
	Chủ động thực hiện nhiệm vụ trong nhóm 
	
	
	U(2.0)

	
	e2
	Phối hợp làm việc để hoàn thành mục tiêu chung
	
	
	U(2.0)

	
	e3
	Tham gia tổ chức hoạt động và phát triển nhóm 
	
	
	U(2.0)

	f
	
	Hiểu biết về sự cần thiết và khả năng tự định hướng tiếp tục phát triển nghề nghiệp; hiểu biết và cam kết về trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng sự đa dạng.
(an understanding of the need for and an ability to engage in self-directed continuing professional development; an understanding of and a commitment to address professional and ethical responsibilities including a respect for diversity)
	
	
	

	
	f1
	Có khả năng tự học 
	
	
	U(2.0)

	
	f2
	Nhận biết năng lực và lập kế hoạch nghề nghiệp cho bản thân
	
	
	U(2.0)

	
	f3
	Hiểu biết về đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp của bản thân đối với xã hội
	
	
	U(2.0)

	
	f4
	Hiểu biết và tôn trọng sự đa dạng về ngôn ngữ, văn hóa trong môi trường làm việc đa ngành, đa quốc gia
	
	
	U(2.0)

	g
	
	Khả năng giao tiếp tiếng Anh TOEIC 350 hoặc tương đương; khả năng sử dụng công nghệ thông tin trình độ IC3 hoặc tương đương.
(an ability to communicate English as TOEIC 350 or equivalent; an ability to use information technology as IC3 certification or equivalent)
	
	
	

	
	g1
	Đọc, hiểu tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành bằng tiếng Anh 
	
	
	U(2.0)

	
	g2
	Giao tiếp tiếng Anh cơ bản trong môi trường làm việc đa quốc gia
	
	
	

	
	g3
	Ứng dụng tin học cơ bản
	
	
	U(2.0)






KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
	
	
	
CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	I
	T
	U

	a
	
	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định phù hợp với chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử.
(an ability to apply knowledge, techniques, skills and modern tools of mathematics, science, engineering, and technology to solve well-defined engineering problems appropriate to the discipline / to the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	
	

	
	a1
	Có kiến thức cơ bản về toán học (giải tích, đại số, xác suất thống kê, lượng giác…) và vật lý (điện trường, từ trường, cơ học, nhiệt học,... ) để giải quyết các bài toán kỹ thuật chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử
	
	
	

	
	a2
	Có kiến thức về an toàn lao động để loại trừ, hạn chế yếu tố nguy hiểm, có hại phát sinh trong sản xuất công nghiệp
	
	
	U(2.5)


	
	a3
	Có kiến thức cơ sở ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử để giải thích được nguyên lý hoạt động của các mạch điện tử và hệ thống điện
	
	
	U(2.5)


	
	a4
	Có kiến thức chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử để phân tích, lựa chọn các phần tử phù hợp trong thiết kế, vận hành và sửa chữa điện, điện tử
	
	
	U(2.5)


	
	a5
	Có kiến thức cơ bản về lắp đặt, cài đặt và lập trình thiết bị điều khiển
	
	
	U(2.5)


	
	a6
	Có khả năng thi công, vận hành và sửa chữa thành thạo hệ thống điện, điện tử
	
	
	U(2.5)


	b
	
	Khả năng đưa ra các giải pháp để giải quyết các bài toán kỹ thuật và hỗ trợ thiết kế kỹ thuật cho hệ thống, thành phần hoặc quy trình phù hợp với chuyên ngành. 
(an ability to design solutions for well-defined technical problems and assist with the engineering design of systems, components, or processes appropriate to the discipline)
	
	
	

	
	b1
	Phát hiện và xác định nguyên nhân các sự cố kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	
	
	U(2.5)


	
	b2
	Xây dựng phương án giải quyết các sự cố kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	
	
	U(2.5)


	
	b3
	Đưa ra quy trình lắp đặt, vận hành, sửa chữa hệ thống điện, điện tử
	
	
	U(2.5)


	
	b4
	Có khả năng cải tiến và phát triển sản phẩm 
	
	
	U(2.5)


	c
	
	Khả năng ứng dụng văn bản, lời nói và giao tiếp đồ họa để làm sáng tỏ các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật; khả năng xác định và sử dụng các tài liệu kỹ thuật phù hợp.
(an ability to apply written, oral, and graphical communication in well-defined technical and non-technical environments; an ability to identify and use appropriate technical literature)
	
	
	

	
	c1
	Viết báo cáo và diễn giải các vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	
	
	U(2.5)


	
	c2
	Thuyết trình các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật
	
	
	U(2.5)


	
	c3
	Sử dụng các phần mềm chuyên ngành để thiết kế và lập trình điều khiển
	
	
	U(2.5)


	
	c4
	Tìm kiếm và áp dụng các tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành
	
	
	U(2.5)


	d
	
	Khả năng thực hiện các kiểm tra, đo lường và thí nghiệm theo tiêu chuẩn đồng thời phân tích và giải thích các kết quả.
(an ability to conduct standard tests, measurements, and experiments and to analyze and interpret the results)
	
	
	

	
	d1
	Áp dụng kiến thức cơ bản về đo lường điện, hệ thống đo lường, tiêu chuẩn đo lường để sử dụng các thiết bị đo các đại lượng điện (điện áp, dòng điện, hệ số công suất, tần số ….)
	
	
	U(2.5)

	
	d2
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về khoa học, công nghệ để diễn giải nguyên nhân, kết quả của thí nghiệm
	
	
	U(2.5)

	e
	
	Khả năng hoạt động hiệu quả như một thành viên của một nhóm kỹ thuật.
(an ability to function effectively as a member of a technical team)
	
	
	

	
	e1
	Chủ động thực hiện nhiệm vụ trong nhóm 
	
	
	U(2.5)

	
	e2
	Phối hợp làm việc để hoàn thành mục tiêu chung
	
	
	U(2.5)

	
	e3
	Tham gia tổ chức hoạt động và phát triển nhóm 
	
	
	U(2.5)

	f
	
	Hiểu biết về sự cần thiết và khả năng tự định hướng tiếp tục phát triển nghề nghiệp; hiểu biết và cam kết về trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng sự đa dạng.
(an understanding of the need for and an ability to engage in self-directed continuing professional development; an understanding of and a commitment to address professional and ethical responsibilities including a respect for diversity)
	
	
	

	
	f1
	Có khả năng tự học 
	
	
	U(2.5)

	
	f2
	Nhận biết năng lực và lập kế hoạch nghề nghiệp cho bản thân
	
	
	U(2.5)

	
	f3
	Hiểu biết về đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp của bản thân đối với xã hội
	
	
	U(2.5)

	
	f4
	Hiểu biết và tôn trọng sự đa dạng về ngôn ngữ, văn hóa trong môi trường làm việc đa ngành, đa quốc gia
	
	
	U(2.5)

	g
	
	Khả năng giao tiếp tiếng Anh TOEIC 350 hoặc tương đương; khả năng sử dụng công nghệ thông tin trình độ IC3 hoặc tương đương.
(an ability to communicate English as TOEIC 350 or equivalent; an ability to use information technology as IC3 certification or equivalent)
	
	
	

	
	g1
	Đọc, hiểu tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành bằng tiếng Anh 
	
	
	U(2.5)

	
	g2
	Giao tiếp tiếng Anh cơ bản trong môi trường làm việc đa quốc gia
	
	
	

	
	g3
	Ứng dụng tin học cơ bản
	
	
	U(2.5)





THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
	
	
	
CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	I
	T
	U

	a
	
	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định phù hợp với chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử.
(an ability to apply knowledge, techniques, skills and modern tools of mathematics, science, engineering, and technology to solve well-defined engineering problems appropriate to the discipline / to the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	
	

	
	a1
	Có kiến thức cơ bản về toán học (giải tích, đại số, xác suất thống kê, lượng giác…) và vật lý (điện trường, từ trường, cơ học, nhiệt học,... ) để giải quyết các bài toán kỹ thuật chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử
	
	
	

	
	a2
	Có kiến thức về an toàn lao động để loại trừ, hạn chế yếu tố nguy hiểm, có hại phát sinh trong sản xuất công nghiệp
	
	
	U(2.0)


	
	a3
	Có kiến thức cơ sở ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử để giải thích được nguyên lý hoạt động của các mạch điện tử và hệ thống điện
	
	
	U(2.0)


	
	a4
	Có kiến thức chuyên ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện tử để phân tích, lựa chọn các phần tử phù hợp trong thiết kế, vận hành và sửa chữa điện, điện tử
	
	
	U(2.0)


	
	a5
	Có kiến thức cơ bản về lắp đặt, cài đặt và lập trình thiết bị điều khiển
	
	
	U(2.0)


	
	a6
	Có khả năng thi công, vận hành và sửa chữa thành thạo hệ thống điện, điện tử
	
	
	U(2.0)


	b
	
	Khả năng đưa ra các giải pháp để giải quyết các bài toán kỹ thuật và hỗ trợ thiết kế kỹ thuật cho hệ thống, thành phần hoặc quy trình phù hợp với chuyên ngành. 
(an ability to design solutions for well-defined technical problems and assist with the engineering design of systems, components, or processes appropriate to the discipline)
	
	
	

	
	b1
	Phát hiện và xác định nguyên nhân các sự cố kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	
	
	U(2.0)


	
	b2
	Xây dựng phương án giải quyết các sự cố kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	
	
	U(2.0)


	
	b3
	Đưa ra quy trình lắp đặt, vận hành, sửa chữa hệ thống điện, điện tử
	
	
	U(2.0)


	
	b4
	Có khả năng cải tiến và phát triển sản phẩm 
	
	
	U(2.0)


	c
	
	Khả năng ứng dụng văn bản, lời nói và giao tiếp đồ họa để làm sáng tỏ các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật; khả năng xác định và sử dụng các tài liệu kỹ thuật phù hợp.
(an ability to apply written, oral, and graphical communication in well-defined technical and non-technical environments; an ability to identify and use appropriate technical literature)
	
	
	

	
	c1
	Viết báo cáo và diễn giải các vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	
	
	U(2.0)


	
	c2
	Thuyết trình các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật
	
	
	

	
	c3
	Sử dụng các phần mềm chuyên ngành để thiết kế và lập trình điều khiển
	
	
	

	
	c4
	Tìm kiếm và áp dụng các tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành
	
	
	

	d
	
	Khả năng thực hiện các kiểm tra, đo lường và thí nghiệm theo tiêu chuẩn đồng thời phân tích và giải thích các kết quả.
(an ability to conduct standard tests, measurements, and experiments and to analyze and interpret the results)
	
	
	

	
	d1
	Áp dụng kiến thức cơ bản về đo lường điện, hệ thống đo lường, tiêu chuẩn đo lường để sử dụng các thiết bị đo các đại lượng điện (điện áp, dòng điện, hệ số công suất, tần số ….)
	
	
	U(2.0)

	
	d2
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về khoa học, công nghệ để diễn giải nguyên nhân, kết quả của thí nghiệm
	
	
	U(2.0)

	e
	
	Khả năng hoạt động hiệu quả như một thành viên của một nhóm kỹ thuật.
(an ability to function effectively as a member of a technical team)
	
	
	

	
	e1
	Chủ động thực hiện nhiệm vụ trong nhóm 
	
	
	U(2.5)

	
	e2
	Phối hợp làm việc để hoàn thành mục tiêu chung
	
	
	U(2.5)

	
	e3
	Tham gia tổ chức hoạt động và phát triển nhóm 
	
	
	U(2.5)

	f
	
	Hiểu biết về sự cần thiết và khả năng tự định hướng tiếp tục phát triển nghề nghiệp; hiểu biết và cam kết về trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng sự đa dạng.
(an understanding of the need for and an ability to engage in self-directed continuing professional development; an understanding of and a commitment to address professional and ethical responsibilities including a respect for diversity)
	
	
	

	
	f1
	Có khả năng tự học 
	
	
	U(2.5)

	
	f2
	Nhận biết năng lực và lập kế hoạch nghề nghiệp cho bản thân
	
	
	U(2.5)

	
	f3
	Hiểu biết về đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp của bản thân đối với xã hội
	
	
	U(2.5)

	
	f4
	Hiểu biết và tôn trọng sự đa dạng về ngôn ngữ, văn hóa trong môi trường làm việc đa ngành, đa quốc gia
	
	
	U(2.5)

	g
	
	Khả năng giao tiếp tiếng Anh TOEIC 350 hoặc tương đương; khả năng sử dụng công nghệ thông tin trình độ IC3 hoặc tương đương.
(an ability to communicate English as TOEIC 350 or equivalent; an ability to use information technology as IC3 certification or equivalent)
	
	
	

	
	g1
	Đọc, hiểu tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành bằng tiếng Anh 
	
	
	U(2.0)

	
	g2
	Giao tiếp tiếng Anh cơ bản trong môi trường làm việc đa quốc gia
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	g3
	Ứng dụng tin học cơ bản
	
	
	U(2.0)



